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3.	 Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, 
hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Ðiều này có 
thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bỏng 
và thậm chí là nổ.

4.	 Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch 
bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập 
tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.

5.	 Không để hộp pin ở tình trạng đoản mạch:
(1)	 Không chạm vào cực pin bằng vật liệu 

dẫn điện.
(2)	 Tránh cất giữ hộp pin trong hộp có các 

vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...
(3)	 Không được để hộp pin tiếp xúc với 

nước hoặc mưa.
Ðoản mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, 
quá nhiệt, có thể gây bỏng và thậm chí là hỏng 
hóc.

6.	 Không cất giữ cũng như sử dụng dụng cụ và 
hộp pin ở nơi nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt 
quá 50 °C (122 °F).

7.	 Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị 
hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin 
có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.

8.	 Không đóng đinh, cắt, nghiền nát, ném, làm 
rơi hộp pin hoặc va vật cứng vào hộp pin. Làm 
như thế có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc 
nổ.

9.	 Không sử dụng pin đã hỏng.
10.	 Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt 

buộc theo Luật Hàng hoá Nguy hiểm. 
Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do 
bên thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt 
về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát. 
Để chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần 
phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy 
hiểm. Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định 
quốc gia chi tiết hơn. 
Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mở và đóng 
gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển 
trong bao bì.

11.	 Khi vứt bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng 
cụ và thải bỏ ở nơi an toàn. Phải tuân thủ theo 
các quy định của địa phương liên quan đến 
việc thải bỏ pin.

12.	 Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ 
định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có 
thể gây ra hoả hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chất 
điện phân.

13.	 Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một 
thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng 
cụ.

14.	 Trong và sau khi sử dụng, hộp pin có thể bị 
nóng, có thể gây bỏng hoặc bỏng ở nhiệt độ 
thấp. Chú ý xử lý hộp pin nóng.

15.	 Không chạm vào điện cực của dụng cụ ngay 
sau khi sử dụng vì điện cực đủ nóng để gây 
bỏng.

16.	 Không để vụn bào, bụi hoặc đất bám vào các 
điện cực, lỗ và rãnh của hộp pin. Điều này có 
thể làm nóng, bắt lửa, nổ và gây trục trặc cho 
dụng cụ hoặc hộp pin, dẫn đến bỏng hoặc thương 
tích cá nhân.

17.	 Trừ khi dụng cụ hỗ trợ sử dụng gần đường 
dây điện cao thế, không sử dụng hộp pin gần 
đường dây điện cao thế. Việc này có thể dẫn 
đến trục trặc hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.

18.	 Giữ pin tránh xa trẻ em.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN 
NÀY.

THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng pin Makita chính 
hãng. Việc sử dụng pin không chính hãng Makita, 
hoặc pin đã được sửa đổi, có thể dẫn đến nổ pin gây 
ra cháy, thương tích và thiệt hại cá nhân. Nó cũng sẽ 
làm mất hiệu lực bảo hành của Makita dành cho dụng 
cụ của Makita và bộ sạc.

Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho 
pin
1.	 Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn. 

Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc pin 
khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.

2.	 Không được phép sạc lại một hộp pin đã được 
sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của 
pin.

3.	 Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C. Ðể cho 
hộp pin nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.

4.	 Khi không sử dụng hộp pin, hãy tháo hộp pin 
ra khỏi dụng cụ hoặc bộ sạc.

5.	 Sạc pin sáu tháng một lần nếu bạn không sử 
dụng dụng cụ trong một thời gian dài (hơn sáu 
tháng). 

Hướng dẫn quan trọng về an toàn 
dành cho thiết bị thu và phát không 
dây

1.	 Không tháo rời hoặc làm thay đổi thiết bị thu 
và phát không dây.

2.	 Giữ thiết bị thu và phát không dây tránh xa trẻ 
em. Nếu vô tình nuốt phải, hãy đến cơ sở y tế 
ngay lập tức.

3.	 Chỉ sử dụng thiết bị thu và phát không dây với 
các dụng cụ Makita.

4.	 Không để thiết bị thu và phát không dây tiếp 
xúc với mưa hoặc điều kiện ẩm ướt.

5.	 Không sử dụng thiết bị thu và phát không dây 
ở những nơi nhiệt độ vượt quá 50°C.

6.	 Không vận hành thiết bị thu và phát không dây 
ở những nơi gần các dụng cụ y tế, chẳng hạn 
như máy tạo nhịp tim.

7.	 Không vận hành thiết bị thu và phát không dây 
ở những nơi gần các thiết bị tự động. Nếu vận 
hành, các thiết bị tự động có thể phát sinh sự cố 
hoặc bị lỗi.

8.	 Không để thiết bị thu và phát không dây ở 
những nơi chịu nhiệt độ cao hoặc nơi có thể 
tạo ra tĩnh điện hoặc nhiễu điện.

9.	 Thiết bị thu và phát không dây có thể tạo ra từ 
trường điện (EMF) nhưng không có hại cho 
người dùng.

10.	 Thiết bị thu và phát không dây là một dụng cụ 
chính xác. Hãy cẩn trọng không làm rơi hoặc 
va đập thiết bị thu và phát không dây.
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11.	 Tránh chạm vào điện cực của thiết bị thu và 
phát không dây bằng tay để trần hoặc vật liệu 
kim loại.

12.	 Luôn tháo pin ra khỏi sản phẩm khi lắp đặt 
thiết bị thu và phát không dây vào sản phẩm.

13.	 Khi mở nắp khe, hãy tránh nơi có bụi và nước 
có thể lọt vào khe. Luôn giữ sạch đầu vào của 
khe.

14.	 Luôn lắp thiết bị thu và phát không dây vào 
đúng hướng.

15.	 Không nhấn nút kích hoạt không dây trên thiết 
bị thu và phát không dây quá chặt và/hoặc 
nhấn nút bằng một vật có cạnh mép sắc.

16.	 Luôn đóng nắp khe khi vận hành.
17.	 Không tháo thiết bị thu và phát không dây khỏi 

khe trong khi dụng cụ đang được cấp điện. 
Làm như vậy có thể khiến thiết bị thu và phát 
không dây bị hỏng.

18.	 Không gỡ bỏ nhãn trên thiết bị thu và phát 
không dây.

19.	 Không được dán bất kỳ nhãn nào lên thiết bị 
thu và phát không dây.

20.	 Không để thiết bị thu và phát không dây ở 
những nơi có thể tạo ra tĩnh điện hoặc nhiễu 
điện.

21.	 Không được để thiết bị thu và phát không dây 
ở những nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt cao, như 
trong ô tô dưới trời nắng.

22.	 Không để thiết bị thu và phát không dây ở 
những nơi có bụi hoặc bột hoặc ở những nơi 
tạo ra khí ăn mòn.

23.	 Thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm thiết bị 
thu và phát không dây bị tụ hơi nước. Không 
sử dụng thiết bị thu và phát không dây cho 
đến khi nước ngưng tụ khô hoàn toàn. 

24.	 Khi vệ sinh tthiết bị thu và phát không dây, 
hãy lau nhẹ nhàng bằng vải mềm khô. Không 
sử dụng ét xăng, dung môi, dầu mỡ dẫn hoặc 
tương tự.

25.	 Khi bảo quản thiết bị thu và phát không dây, 
hãy cất giữ thiết bị trong hộp đựng được giao 
kèm hoặc hộp chống tĩnh điện.

26.	 Không được lắp bất kỳ thiết bị nào ngoài thiết 
bị thu và phát không dây Makita vào khe trên 
dụng cụ.

27.	 Không sử dụng dụng cụ có nắp khe bị hư 
hỏng. Nước, bụi bẩn lọt vào khe có thể gây ra sự 
cố.

28.	 Không kéo và/hoặc vặn nắp khe nếu không 
cần thiết. Lắp lại nắp nếu nó rơi ra khỏi dụng cụ.

29.	 Thay thế nắp khe nếu bị mất hoặc hư hỏng.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN 
NÀY.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt 

dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện 
việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên 
dụng cụ.

Lắp hoặc tháo hộp pin

THẬN TRỌNG: Luôn tắt dụng cụ trước khi 
lắp hoặc tháo hộp pin.

THẬN TRỌNG: Giữ dụng cụ và hộp pin thật 
chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin. Không giữ dụng cụ 
và hộp pin thật chắc có thể làm trượt chúng khỏi tay 
và làm hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương 
tích cá nhân.
► Hình1:   �1. Chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin

Để tháo hộp pin, vừa trượt pin ra khỏi dụng cụ vừa đẩy 
trượt nút ở phía trước hộp pin.
Để lắp hộp pin, đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của 
hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt hộp pin vào 
vị trí. Đưa hộp pin vào hết mức cho đến khi chốt khóa 
vào đúng vị trí với một tiếng cách nhẹ. Nếu bạn có thể 
nhìn thấy chỉ báo màu đỏ như thể hiện trong hình, điều 
đó có nghĩa vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

THẬN TRỌNG: Luôn lắp hộp pin khớp hoàn 
toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy chỉ 
báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vô tình rơi 
ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn hoặc người 
khác xung quanh.

THẬN TRỌNG: Không được dùng sức lắp 
hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị 
trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

Chỉ báo dung lượng pin còn lại
Ấn nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung 
lượng pin còn lại. Các đèn chỉ báo bật sáng lên trong 
vài giây.
► Hình2:   �1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra)
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Các đèn chỉ báo Dung lượng 
còn lại

Bật sáng Tắt Nhấp nháy

75% đến 
100%

50% đến 75%

25% đến 50%

0% đến 25%

Sạc pin.

Pin có thể đã 
bị hỏng.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt 
độ xung quanh, việc chỉ báo có thể khác biệt một chút 
so với dung lượng thực sự.
LƯU Ý: Đèn chỉ báo (phía xa bên trái) đầu tiên sẽ 
nhấp nháy khi hệ thống bảo vệ pin hoạt động.

Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin
Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ/
pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động 
cơ để kéo dài tuổi thọ dụng cụ và pin. Dụng cụ sẽ tự 
động dừng vận hành khi dụng cụ hoặc pin ở một trong 
những trường hợp sau đây:

Bảo vệ quá tải
Khi vận hành pin trong điều kiện làm máy tiêu tốn dòng 
cao bất thường, dụng cụ sẽ tự động dừng lại mà không 
có bất cứ dấu hiệu nào. Trong trường hợp này, hãy tắt 
dụng cụ và ngừng ứng dụng làm cho dụng cụ trở nên 
quá tải. Sau đó bật dụng cụ lên để khởi động lại.

Bảo vệ quá nhiệt
Khi dụng cụ hoặc pin bị quá nhiệt, dụng cụ sẽ tự động 
dừng. Trong trường hợp này, hãy để dụng cụ và pin 
nguội trước khi bật dụng cụ lại.

LƯU Ý: Khi dụng cụ bị quá nhiệt, đèn sẽ nhấp nháy.

Bảo vệ xả điện quá mức
Khi dung lượng pin không đủ, thì dụng cụ sẽ tự động 
dừng. Trong trường hợp này, hãy tháo pin khỏi dụng cụ 
và sạc pin lại.

Bảo vệ chống lại các nguyên nhân 
khác
Hệ thống bảo vệ cũng được thiết kế để chống lại các 
nguyên nhân khác có thể làm hỏng dụng cụ và cho 
phép dụng cụ tự động dừng. Thực hiện tất cả các bước 
sau đây để loại bỏ các nguyên nhân, khi dụng cụ đã 
được tạm dừng hoặc ngừng hoạt động.
1.	 Tắt dụng cụ, sau đó bật lại lần nữa để khởi động 

lại.
2.	 Sạc (các) pin hoặc thay pin/các pin bằng (các) pin 

đã sạc.
3.	 Để dụng cụ và (các) pin nguội dần.
Nếu không thấy cải thiện bằng cách khôi phục hệ thống 
bảo vệ, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Makita tại địa 
phương của bạn.

Hoạt động công tắc

CẢNH BÁO: Trước khi lắp hộp pin vào dụng 
cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công 
tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về 
vị trí “OFF” (TẮT) khi nhả ra.
► Hình3:   �1. Cần khởi động công tắc

Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo cần khởi động công 
tắc. Tốc độ của dụng cụ được tăng lên bằng cách tăng 
áp lực lên cần khởi động công tắc. Nhả cần khởi động 
công tắc ra để dừng.

Thay đổi tốc độ
Có thể thay đổi số vòng xoay và số nhát mỗi phút bằng 
cách xoay đĩa điều chỉnh đến cài đặt số đã có sẵn từ 1 
đến 5. Có thể đạt tốc độ cao hơn khi xoay đĩa này về 
hướng số 5. Có thể đạt tốc độ thấp hơn khi xoay đĩa 
này về hướng số 1. Có thể đạt được tốc độ mục tiêu khi 
nhấn chặt hết mức cần khởi động công tắc.
► Hình4:   �1. Đĩa điều chỉnh
Tham khảo bảng để biết mối liên hệ giữa các cài đặt 
số trên đĩa điều chỉnh và số vòng quay gần đúng và số 
nhát mỗi phút.

Số Số vòng quay mỗi 
phút

Số nhát mỗi phút

5 840 4.500

4 760 4.070

3 550 2.950

2 350 1.880

1 300 1.610

THẬN TRỌNG: Không xoay đĩa điều 
chỉnhquá nhanh khi dụng cụ đang chạy. Không 
làm như vậy có thể mất điều khiển dụng cụ và gây 
thương tích.

CHÚ Ý: Nếu dụng cụ được vận hành liên tục ở 
tốc độ chậm trong thời gian dài, động cơ sẽ bị 
quá tải, gây trục trặc cho dụng cụ.
CHÚ Ý: Đĩa điều chỉnh xoay giữa cài đặt số 1 và 
5. Tránh xoay đĩa ra phía sau và về phía trước hết 
mức có thể làm hỏng dụng cụ.
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Bật sáng đèn phía trước
► Hình5:   �1. Đèn

THẬN TRỌNG: Đừng nhìn thẳng trực tiếp 
vào đèn hoặc nguồn sáng.

Kéo cần khởi động công tắc để bật sáng đèn. Đèn sẽ 
vẫn sáng trong lúc cần khởi động công tắc đang được 
kéo. Đèn sẽ tắt khoảng 10 giây sau khi nhả cần khởi 
động công tắc.

THẬN TRỌNG: Nếu đèn tắt sau khi nhấp 
nháy vài giây, công nghệ cảm ứng Active 
Feedback sẽ không hoạt động đúng cách. Liên hệ 
Trung Tâm Dịch vụ Makita ở địa phương bạn ở để 
yêu cầu sửa chữa.

LƯU Ý: Dùng vải khô để lau bụi bẩn trên kính đèn. 
Cẩn thận không được làm xước kính đèn, nếu không 
đèn có thể bị giảm độ sáng.
LƯU Ý: Khi dụng cụ bị quá nhiệt, đèn sẽ nhấp nháy. 
Trong trường hợp này, hãy nhả cần khởi động công 
tắc sau đó làm nguội dụng cụ/pin trước khi vận hành 
lại.
LƯU Ý: Không thể sử dụng đèn trước trong khi hệ 
thống hút bụi (phụ kiện tùy chọn) được lắp đặt vào 
dụng cụ.

Hoạt động công tắc đảo chiều
► Hình6:   �1. Cần công tắc đảo chiều

THẬN TRỌNG: Luôn luôn kiểm tra hướng 
xoay trước khi vận hành.

THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng công tắc đảo 
chiều sau khi dụng cụ đã dừng hoàn toàn. Việc 
thay đổi hướng xoay trước khi dụng cụ dừng có thể 
làm hỏng dụng cụ.

THẬN TRỌNG: Khi vận hành dụng cụ, luôn 
đặt nút công tắc đảo chiều ở vị trí chính giữa.

Dụng cụ này có một công tắc đảo chiều để thay đổi 
chiều xoay. Nhấn nút công tắc đảo chiều từ mặt A để 
xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc từ mặt B để xoay 
ngược chiều kim đồng hồ.
Khi nút công tắc đảo chiều ở vị trí chính giữa, không thể 
kéo cần khởi động công tắc được.

Thay đổi ngàm lắp nhanh cho loại 
SDS-plus

Đối với kiểu HR009G
Ngàm lắp nhanh cho loại SDS-plus có thể dễ dàng thay 
đổi sang loại ngàm khoan lắp nhanh.

Tháo ngàm lắp nhanh cho loại 
SDS-plus

THẬN TRỌNG: Trước khi tháo ngàm lắp nhanh 
cho loại SDS-plus, hãy đảm bảo tháo đầu mũi ra.

Nắm lấy nắp thay của ngàm lắp nhanh cho loại SDS-
plus và xoay nó theo hướng mũi tên cho đến khi nào 
vạch nắp thay di chuyển từ biểu tượng  sang biểu 
tượng . Kéo ngàm lắp nhanh cho loại SDS-plus, dùng 
lực mạnh nếu cần, theo hướng mũi tên.
► Hình7:   �1. Ngàm lắp nhanh cho loại SDS-plus 

2. Nắp thay 3. Vạch nắp thay

Lắp ngàm khoan lắp nhanh
Kiểm tra để vạch của ngàm khoan lắp nhanh chỉ biểu 
tượng . Nắm lấy nắp thay của ngàm khoan lắp nhanh 
và đặt đến biểu tượng . Đặt ngàm khoan lắp nhanh 
trên trụ quay của dụng cụ. Nắm lấy nắp thay của ngàm 
khoan lắp nhanh và xoay vạch nắp thay đến biểu 
tượng  cho đến khi nào nghe tiếng click vào khớp rõ 
ràng.
► Hình8:   �1. Ngàm khoan lắp nhanh 2. Trục quay 

3. Vạch nắp thay 4. Nắp thay

Chọn chế độ hoạt động

CHÚ Ý: Không xoay núm chuyển chế độ hoạt 
động khi dụng cụ đang chạy. Dụng cụ sẽ bị hư 
hỏng.

CHÚ Ý: Để tránh mài mòn nhanh đối với cơ cấu 
chuyển chế độ, đảm bảo rằng núm chuyển chế độ 
hoạt động phải luôn được đặt đúng một trong ba 
vị trí chế độ hoạt động.

Khoan đóng búa
Để khoan vào bê tông, hồ vữa, v.v..., hãy xoay núm 
chuyển chế độ hoạt động sang biểu tượng . Sử 
dụng đầu mũi bịt cacbua vonfram (phụ kiện tùy chọn).
► Hình9:   �1. Khoan đóng búa 2. Núm thay đổi chế độ 

hoạt động

Chỉ khoan
Để khoan vào gỗ, kim loại hoặc nguyên liệu nhựa, xoay 
núm thao tác đến biểu tượng . Sử dụng đầu mũi 
khoan xoắn hoặc đầu mũi khoan gỗ.
► Hình10:   �1. Chỉ khoan

Chỉ đóng búa
Để đục phá, đánh vảy hoặc phá hủy, xoay núm chuyển 
chế độ thao tác đến biểu tượng . Sử dụng đầu đục, 
mũi đục nguội, mũi đục đánh vảy, v.v...
► Hình11:   �1. Chỉ đóng búa
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Ống dẫn khí

THẬN TRỌNG: Không đặt ngón tay của bạn 
vào ống dẫn khí hoặc không đưa bất kỳ vật nào 
khác vào ống dẫn khí. Nếu không, bạn có thể bị 
thương hoặc dụng cụ có thể bị hư hỏng.

Ống dẫn khí được thiết kế để cải thiện hiệu suất hút 
của hệ thống hút bụi. Để biết chi tiết về cách lắp đặt hệ 
thống hút bụi, tham khảo hướng dẫn lắp đặt hệ thống 
hút bụi.
► Hình12:   �1. Ống dẫn khí

Móc treo
Phụ kiện tùy chọn

THẬN TRỌNG: Luôn luôn tháo pin khi treo 
dụng cụ bằng móc treo.

THẬN TRỌNG: Đừng bao giờ treo dụng cụ 
ở vị trí cao hoặc trên bề mặt có khả năng không 
thăng bằng.

Móc treo rất thuận tiện cho việc treo tạm dụng cụ.
Trước khi lắp đặt móc treo, tháo nắp cao su khỏi các 
lỗ vít trong giá đỡ lắp đặt. Lắp các vòng đệm tấm bên 
dưới giá đỡ, sau đó vặn chặt móc treo bằng các vít 
đúng vị trí.
► Hình13:   �1. Nắp cao su 2. Giá đỡ lắp đặt 3. Vòng 

đệm tấm 4. Móc treo 5. Vít

Để sử dụng, nâng cần của móc treo lên cho đến khi 
móc treo trượt vào vị trí mở.
Khi không sử dụng, đảm bảo móc treo được gấp lại ở 
vị trí đóng.
► Hình14:   �1. Móc treo 2. Vị trí mở 3. Vị trí đóng
► Hình15

Kết nối dây đeo (dây cột) vào móc 
treo

THẬN TRỌNG: Không sử dụng móc treo và 
vít đã hỏng. Trước khi sử dụng, luôn kiểm tra xem 
có hư hỏng, nứt hoặc biến dạng không và đảm 
bảo vít được siết chặt.

THẬN TRỌNG: Đảm bảo rằng móc treo được 
lắp chặt bằng vít.

THẬN TRỌNG: Không được lắp đặt hoặc 
tháo bất kỳ phụ kiện nào ra trong khi treo dụng 
cụ. Nếu không siết chặn vít, dụng cụ có thể rơi ra.

THẬN TRỌNG: Luôn sử dụng móc khóa hình 
chữ nhật có khóa (đa năng và kiểu vít xoay) và 
đảm bảo gắn dây đeo (dây cột) vào phần vòng lặp 
kép của móc treo. Phụ kiện không thích hợp có thể 
khiến dụng cụ rơi khỏi móc treo và dẫn đến thương 
tích cá nhân.

Móc treo cũng được sử dụng để kết nối dây đeo (dây 
cột). Đảm bảo kết nối dây đeo (dây cột) với phần vòng 
lặp kép của móc treo.
► Hình16:   �1. Phần vòng lặp kép của móc treo 2. Dây 

đeo (dây cột) 3. Móc khóa hình chữ nhật 
có khóa (đa năng và kiểu vít xoay)

Cảnh báo an toàn về kết nối dây đeo 
(dây cột) vào móc treo

Cảnh báo an toàn chỉ định để sử dụng ở vị trí cao
Đọc tất cả các cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Việc 
không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn 
đến các chấn thương nghiêm trọng.
1.	 Luôn giữ dụng cụ được cột chặt khi làm việc 

“ở vị trí cao”. Chiều dài dây đeo tối đa là 2 m.
Chiều cao rơi tối đa cho phép đối với dây đeo 
(dây cột) không được vượt quá 2 m.

2.	 Chỉ sử dụng với dây đeo thích hợp cho loại 
dụng cụ này và được định mức ít nhất 10 kg.

3.	 Không cột dây đeo của dụng cụ vào bất cứ bộ 
phận nào trên cơ thể bạn hoặc các bộ phận 
chuyển động. Cột dây đeo dụng cụ vào một 
cấu trúc chắc chắn có thể chịu được lực của 
dụng cụ bị rơi.

4.	 Đảm bảo dây đeo được cố định đúng cách ở 
mỗi đầu trước khi sử dụng.

5.	 Kiểm tra dụng cụ và dây đeo trước mỗi lần sử 
dụng xem có hư hỏng không và có đúng chức 
năng không (kể cả vải và đường khâu). Không 
sử dụng nếu có hư hỏng hoặc không hoạt 
động đúng cách.

6.	 Không quấn dây đeo quanh hoặc để dây đeo 
tiếp xúc với các cạnh sắc hoặc thô ráp.

7.	 Gắn chặt đầu còn lại của dây đeo bên ngoài 
khu vực làm việc sao cho dụng cụ rơi xuống 
được giữ cố định.

8.	 Gắn dây đeo sao cho dụng cụ di chuyển ra xa 
người vận hành nếu dụng cụ rơi xuống. Dụng 
cụ bị rơi sẽ quay trên dây đeo, có thể gây thương 
tích hoặc mất thăng bằng.

9.	 Không sử dụng gần các bộ phận đang chuyển 
động hoặc máy móc đang chạy. Nếu không làm 
như vậy có thể dẫn đến bị ép hoặc bị vướng.

10.	 Không mang dụng cụ đi bằng thiết bị phụ tùng 
hoặc dây đeo.

11.	 Chỉ chuyển dụng cụ qua lại trong tay của bạn 
khi bạn thực sự thăng bằng.

12.	 Không gắn dây đeo vào dụng cụ theo cách 
khiến các công tắc hoặc khóa cần khởi động 
(nếu đi kèm) không hoạt động bình thường.

13.	 Tránh bị rối bởi dây đeo.
14.	 Giữ dây đeo tránh xa khu vực khoan của dụng 

cụ.
15.	 Sử dụng móc khóa hình chữ nhật có khóa (đa 

năng và kiểu vít xoay). Không sử dụng các 
móc khóa có kẹp lò xo tự khóa.

16.	 Trong trường hợp dụng cụ bị rơi, dụng cụ đó 
phải được gắn thẻ và ngưng sử dụng, và nên 
đưa đến Trung tâm dịch vụ được ủy quyền 
hoặc Nhà máy Makita để kiểm tra.



94 TIẾNG VIỆT

Chức năng phòng ngừa vô tình khởi 
động lại
Nếu bạn lắp đặt hộp pin trong lúc kéo cần khởi động 
công tắc, dụng cụ sẽ không khởi động. Để khởi động 
dụng cụ, nhả cần khởi động công tắc ra, và sau đó kéo 
cần khởi động công tắc.

Bộ phận giới hạn lực vặn xiết

CHÚ Ý: Khi bộ phận giới hạn lực vặn xiết khởi 
hoạt, hãy tắt dụng cụ ngay càng sớm khi có thể. 
Điều này sẽ giúp ngăn ngừa dụng cụ bị mài mòn quá 
sớm.

CHÚ Ý: Các đầu mũi khoan chẳng hạn như cưa 
lỗ có khuynh hướng dễ dàng bị kẹp hoặc kẹt vào 
trong lỗ sẽ không phù hợp với dụng cụ này. Điều 
này là do chúng sẽ làm cho bộ phận giới hạn lực vặn 
xiết khởi hoạt quá thường xuyên.

Bộ phận giới hạn lực vặn xiết sẽ khởi hoạt khi đạt tới 
một mức lực vặn xiết nhất định. Động cơ sẽ được ngắt 
khỏi trục dẫn động. Khi điều này xảy ra, đầu mũi khoan 
sẽ ngừng xoay.

Chức năng điện tử
Dụng cụ này được trang bị các chức năng điện tử để dễ 
dàng vận hành.
•	 Phanh điện tử

Dụng cụ này được trang bị một phanh điện tử. 
Nếu dụng cụ liên tục không thể dừng nhanh hoạt 
động sau khi nhả cần khởi động công tắc, hãy 
đem dụng cụ đến trung tâm dịch vụ của Makita.

•	 Điều khiển tốc độ không đổi
Chức năng điều khiển tốc độ cung cấp tốc độ 
quay không đổi bất kể điều kiện tải.

•	 Công nghệ cảm ứng Active Feedback
Nếu dụng cụ được xoay ở tốc độ định trước trong 
quá trình vận hành, động cơ sẽ bị dừng cưỡng 
chế để giảm gánh nặng trên cổ tay.

LƯU Ý: Chức năng này không hoạt động nếu gia tốc 
không đạt đến mức độ xác định khi xoay dụng cụ.
LƯU Ý: Nếu dụng cụ được xoay ở tốc độ định trước 
trong quá trình đục phá, đánh vảy hoặc phá hủy, động 
cơ sẽ bị dừng cưỡng chế. Trong trường hợp này, hãy 
nhả cần khởi động công tắc và sau đó kéo cần khởi 
động công tắc để khởi động lại dụng cụ.

LẮP RÁP
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt 

dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện 
bất cứ thao tác nào trên dụng cụ.

Tay cầm hông (tay cầm phụ)

THẬN TRỌNG: Luôn sử dụng tay cầm hông 
để đảm bảo vận hành an toàn.

THẬN TRỌNG: Sau khi lắp hoặc điều chỉnh 
tay cầm hông, đảm bảo tay cầm hông được cố 
định chắc chắn với các gờ nhô ra giữ lại được 
gắn hoàn toàn bằng các rãnh định vị trên vỏ hộp 
số.

Để lắp tay cầm hông, làm theo các bước sau.
1.	 Nới lỏng vít có tai vặn trên tay cầm hông. Sau đó 
lắp tay cầm hông lên trên cổ ống lót của vỏ hộp số.
► Hình17:   �1. Tay cầm hông 2. Vít có tai vặn 3. Cổ 

ống lót của vỏ hộp số 4. Gờ nhô ra giữ lại 
5. Rãnh định vị

Vòng đính kèm có thể được mở rộng bằng cách nhấn 
vít có tai vặn xuống để vòng được gắn dễ dàng và chắc 
chắn vào cổ ống lót của vỏ hộp số.
► Hình18:   �1. Vít có tai vặn 2. Vòng đính kèm

2.	 Vặn chặt vít có tai vặn để cố định tay cầm ở góc 
mà bạn muốn.

Lắp và tháo mũi khoan

Dầu mỡ
Làm sạch phần đuôi của đầu mũi khoan và tra dầu bôi 
trơn trước khi lắp mũi khoan.
Phủ lên phía trước phần đuôi của đầu mũi khoan một 
lượng dầu tra đầu mũi (khoảng 0,5 - 1 g). 
Chất bôi trơn ngàm này nhằm đảm bảo vận hành trôi 
chảy và kéo dài tuổi thọ dụng cụ hơn.
► Hình19:   �1. Phần đuôi 2. Dầu mỡ

Đặt phần đuôi của mũi khoan vào trong ngàm, và lắp 
mũi khoan sâu hơn vào ngàm trong khi dùng tay xoay 
mũi khoan sao cho phần đuôi gắn khít vào khe ngàm và 
trở nên gắn hoàn toàn.
Sau khi lắp mũi khoan, hãy thử kéo mũi khoan trở lại để 
đảm bảo mũi khoan được giữ chặt tại chỗ.
► Hình20:   �1. Mũi khoan 2. Ngàm

Để tháo mũi khoan, đẩy nắp ngàm xuống hết mức và 
kéo mũi khoan ra.
► Hình21:   �1. Mũi khoan 2. Nắp ngàm

Góc nghiêng đầu mũi đục (khi đập 
phá, đánh vảy hoặc phá dỡ)
Đầu mũi đục có thể được giữ ở một góc nghiêng mong 
muốn. Để thay góc nghiêng đầu mũi đục, xoay núm 
thay đổi chế độ thao tác đến biểu tượng O. Xoay đầu 
mũi đục về góc nghiêng mong muốn.
► Hình22:   �1. Núm thay đổi chế độ hoạt động

Xoay núm thay đổi chế độ thao tác đến biểu tượng . 
Sau đó đảm bảo rằng mũi đục đã được giữ chắc chắn 
đúng vị trí bằng cách xoay nhẹ.
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Thanh đo sâu
Thanh đo sâu rất thuận tiện để khoan các lỗ có chiều 
sâu đồng nhất.
Bấm và giữ nút khóa, rồi sau đó lắp thanh đo sâu vào lỗ 
lục giác. Đảm bảo rằng phía bên có răng của thanh đo 
sâu phải đối diện với vạch dấu.
► Hình23:   �1. Thanh đo sâu 2. Nút khóa 3. Vạch dấu 

4. Bên có răng
Điều chỉnh thanh đo sâu bằng cách kéo tới lui trong lúc 
vẫn bấm nút khóa. Sau khi điều chỉnh xong, nhả nút 
khóa để khóa thanh đo sâu lại.

LƯU Ý: Đảm bảo rằng thanh đo sâu không chạm vào 
bộ phận chính của dụng cụ khi gắn.

Ống chứa bụi
Phụ kiện tùy chọn
Sử dụng ống chứa bụi để ngăn ngừa bụi rơi lên dụng 
cụ và lên người bạn khi thực hiện các thao tác khoan 
cao quá đầu. Gắn ống chứa bụi và đầu mũi như trình 
bày trong hình. Kích thước của đầu mũi mà ống chứa 
bụi có thể gắn vào như sau.

Kiểu Đường kính đầu mũi

Ống chứa bụi 5 6 mm - 14,5 mm

Ống chứa bụi 9 12 mm - 16 mm

► Hình24:   �1. Ống chứa bụi

Bộ ống chứa bụi
Phụ kiện tùy chọn

THẬN TRỌNG: Trước khi lắp và tháo bộ ống 
chứa bụi, hãy tháo đầu mũi ra khỏi dụng cụ.

Lắp đặt
Đối với kiểu HR008G
1.	 Gắn đế chặn vào thiết bị đính kèm của bộ ống 
chứa bụi căn chỉnh biểu tượng  trên thiết bị đính kèm 
với một trong các rãnh trên đế chặn.
► Hình25:   �1. Đế chặn 2. Bộ ống chứa bụi 3. Thiết bị 

đính kèm 4.   Biểu tượng 5. Rãnh

2.	 Đặt bộ ống chứa bụi với đế chặn vào cổ ống lót 
của vỏ hộp số căn chỉnh biểu tượng  trên bộ ống 
chứa bụi với một trong các rãnh trên ống lót. Sau đó giữ 
thiết bị đính kèm của bộ ống chứa bụi và đẩy nó xuống 
trên ống lót để cố định nó vào vị trí.
► Hình26:   �1. Bộ ống chứa bụi 2. Thiết bị đính kèm 

3. Đế chặn 4.   Biểu tượng 5. Rãnh

Đối với kiểu HR009G
Đặt bộ ống chứa bụi vào cổ ống lót của vỏ hộp số căn 
chỉnh biểu tượng  trên bộ ống chứa bụi với một trong 
các rãnh trên ống lót. Sau đó giữ thiết bị đính kèm của 
bộ ống chứa bụi và đẩy nó xuống trên ống lót để cố 
định nó vào vị trí.
► Hình27:   �1. Bộ ống chứa bụi 2. Thiết bị đính kèm 

3.   Biểu tượng 4. Rãnh

LƯU Ý: Nếu bạn kết nối máy hút bụi với bộ ống chứa 
bụi, tháo nắp chắn bụi trước khi kết nối.
► Hình28:   �1. Nắp chắn bụi

Tháo gỡ
1.	 Đẩy nắp ngàm xuống hết mức và kéo đầu mũi ra.
► Hình29:   �1. Đầu mũi 2. Nắp ngàm

2.	 Giữ thiết bị đính kèm của bộ ống chứa bụi và kéo 
ra khỏi dụng cụ.
► Hình30:   �1. Thiết bị đính kèm

LƯU Ý: Nếu nắp rơi ra khỏi bộ ống chứa bụi, hãy đặt 
nó trở lại vị trí ban đầu.

1.	 Tháo ống xếp ra khỏi thiết bị đính kèm của bộ ống 
chứa bụi.
► Hình31:   �1. Ống xếp 2. Thiết bị đính kèm

2.	 Đặt nắp trở lại vào vị trí với mặt in hướng lên trên.
► Hình32:   �1. Nắp 2. Mặt in 3. Các rãnh 4. Mép của lỗ 

mở phía trên 5. Thiết bị đính kèm

3.	 Đảm bảo các rãnh xung quanh nắp vừa khít vào 
mép lỗ mở phía trên của thiết bị đính kèm.
► Hình33

HỆ THỐNG HÚT BỤI
Phụ kiện tùy chọn
Hệ thống hút bụi được thiết kế để hút bụi hiệu quả khi 
thao tác khoan bê tông.
► Hình34:   �1. Hệ thống hút bụi

THẬN TRỌNG: Hệ thống thu bụi chỉ dành 
cho khoan bê tông. Không được sử dụng hệ 
thống thu bụi cho việc khoan kim loại hoặc gỗ.

THẬN TRỌNG: Khi sử dụng dụng cụ với hệ 
thống thu bụi, hãy đảm bảo gắn bộ lọc vào hệ 
thống thu bụi để tránh hít phải bụi.

THẬN TRỌNG: Trước khi sử dụng hệ thống 
thu bụi, kiểm tra xem bộ lọc có hỏng hóc không. 
Không làm như vậy có thể khiến bạn hít phải bụi vào 
phổi.

THẬN TRỌNG: Hệ thống thu bụi thu gom 
bụi tạo ra với tỷ lệ đáng kể, nhưng không thu hết 
được toàn bộ bụi.

CHÚ Ý: Không được sử dụng hệ thống thu bụi 
cho việc đục hoặc khoan lõi.
CHÚ Ý: Không sử dụng hệ thống hút bụi cho kim 
loại hoặc gỗ. Hệ thống hút bụi chỉ dành cho bê tông.
CHÚ Ý: Không sử dụng hệ thống thu bụi cho 
việc khoan bê tông ướt hoặc sử dụng hệ thống 
này trong môi trường ẩm ướt. Không làm như vậy 
có thể gây ra sự cố.
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Lắp đặt

CHÚ Ý: Trước khi lắp đặt hệ thống hút bụi, hãy 
làm sạch các khớp nối của dụng cụ và hệ thống 
hút bụi. Ngoại vật nằm trên khớp nối có thể gây khó 
khăn cho việc lắp đặt hệ thống hút bụi. Nếu có bụi 
còn sót lại trên ống dẫn khí, bụi sẽ lọt vào trong dụng 
cụ và gây nghẽn dòng khí hoặc nứt vỡ dụng cụ.

Treo các móc của hệ thống hút bụi trên các túi ở dưới 
cùng phía trước dụng cụ. Nâng vòi phun lên để cố định 
hệ thống hút bụi vào đúng vào vị trí với một tiếng cách, 
vì vậy ống dẫn khí của dụng cụ sẽ được bao phủ cửa 
thoát khí hút của hệ thống hút bụi.
► Hình35:   �1. Các móc treo 2. Hệ thống hút bụi 3. Túi 

4. Vòi phun 5. Ống dẫn khí 6. Cửa thoát 
khí hút

Tháo gỡ
Nhấn và giữ nút mở khóa trên hệ thống hút bụi, và hạ 
vòi phun xuống để nhả phần trên của hệ thống hút bụi. 
Tháo phần dưới của hệ thống hút bụi ra khỏi dụng cụ.
► Hình36:   �1. Hệ thống hút bụi 2. Vòi phun 3. Nút nhả 

khóa

Điều chỉnh vị trí vòi xả của hệ thống 
hút bụi

THẬN TRỌNG: Không hướng vòi xả về phía 
mình hoặc người khác khi nhả vòi xả bằng cách 
nhấn nút điều chỉnh thanh dẫn.

Trượt thanh dẫn vòi phun vào và ra trong khi nhấn nút 
điều chỉnh thanh dẫn, sau đó nhả nút tại vị trí chính xác 
nơi đầu mũi khoan nằm ngay sau bề mặt trước của vòi 
phun.
► Hình37:   �1. thanh dẫn 2. Nút điều chỉnh thanh dẫn 

3. Đầu mũi khoan 4. Bề mặt trước của vòi 
phun

Điều chỉnh độ sâu khoan
Có thể điều chỉnh chiều sâu khoan bằng cách thay đổi 
chiều dài giữa nút điều chỉnh chiều sâu và cần hỗ trợ 
của thanh dẫn vòi phun. Nhấn và giữ nút điều chỉnh độ 
sâu và trượt nút đến vị trí mà bạn mong muốn.
► Hình38:   �1. Nút điều chỉnh độ sâu 2. Thanh dẫn vòi 

phun 3. Cần đỡ dành cho thanh dẫn vòi 
phun 4. Độ sâu khoan

Giũ bụi trên bộ lọc

THẬN TRỌNG: Không vặn đĩa trên hộp chứa 
bụi trong khi tháo hộp chứa bụi khỏi hệ thống hút 
bụi. Làm như vậy có thể khiến bạn hít phải bụi vào 
phổi.

THẬN TRỌNG: Luôn tắt dụng cụ khi vặn đĩa 
trên hộp chứa bụi. Vặn đĩa khi dụng cụ đang chạy 
có thể dẫn đến mất kiểm soát dụng cụ.

Nhờ giũ bụi trên bộ lọc bên trong hộp chứa bụi, bạn có 
thể duy trì hiệu quả hút bụi và cũng giảm số lần xả bụi.

Vặn đĩa trên hộp chứa bụi ba lần sau khi thu gom mỗi 
50.000 mm3 bụi hoặc khi bạn cảm thấy hiệu suất hút 
bụi bị giảm.

LƯU Ý: 50.000 mm3 bụi tương đương với khoan  
10 lỗ ø10 mm và sâu 65 mm.
► Hình39:   �1. Hộp chứa bụi 2. Đĩa xoay

Thải bụi

THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt 
dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện 
bất cứ thao tác nào trên dụng cụ.

THẬN TRỌNG: Hãy chắc chắn đeo mặt nạ 
chống bụi khi thải bụi.

THẬN TRỌNG: Thường xuyên đổ hộp chứa 
bụi trước khi hộp chứa bụi đầy. Không làm như 
vậy có thể làm giảm hiệu suất thu bụi và khiến bạn bị 
hít bụi vào phổi.

THẬN TRỌNG: Hiệu suất thu bụi sẽ giảm nếu 
bộ lọc trong hộp chứa bụi bị tắc. Thay thế bộ lọc 
mới sau khoảng 200 lần thu bụi như hướng dẫn. 
Không làm như vậy có thể khiến bạn hít phải bụi vào 
phổi.

1.	 Tháo hộp chứa bụi trong khi nhấn chốt đòn bẩy 
của hộp chứa bụi xuống.
► Hình40:   �1. Chốt đòn bẩy

2.	 Nhấc nhẹ chốt khóa hướng ra ngoài và mở nắp 
hộp chứa bụi.
► Hình41:   �1. Nắp hộp chứa bụi 2. Chốt khóa

3.	 Thải bỏ bụi, sau đó làm sạch bộ lọc.
► Hình42

CHÚ Ý: Khi làm sạch bộ lọc, dùng tay gõ nhẹ vào 
vỏ bộ lọc để loại bỏ bụi. Không gõ trực tiếp vào 
bộ lọc; chạm vào bộ lọc bằng bàn chải hoặc vật 
tương tự; hoặc thổi khí nén lên bộ lọc. Làm như 
vậy có thể làm hỏng bộ lọc.

Thay thế bộ lọc của hộp chứa bụi
1.	 Tháo hộp chứa bụi trong khi nhấn chốt đòn bẩy 
của hộp chứa bụi xuống.
► Hình43:   �1. Chốt đòn bẩy

2.	 Nhấc nhẹ chốt khóa ra ngoài và mở nắp bộ lọc 
của hộp chứa bụi.
► Hình44:   �1. Nắp bộ lọc 2. Chốt khóa

3.	 Tháo bỏ bộ lọc khỏi hộp bộ lọc.
► Hình45:   �1. Bộ lọc 2. Hộp bộ lọc

4.	 Gắn bộ lọc mới vào hộp bộ lọc, rồi sau đó gắn nắp 
bộ lọc.
5.	 Đóng nắp hộp chứa bụi, rồi sau đó gắn hộp chứa 
bụi vào hệ thống hút bụi.
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Thay thế nắp đậy kín
Nắp đậy kín bị hư hỏng hoặc mòn có thể ảnh hưởng 
đến hiệu suất gom bụi. Thay nắp đậy kín bằng nắp mới 
khi thích hợp, căn chỉnh phần nhô ra dẫn hướng với 
rãnh dẫn hướng trên đầu vòi phun.
► Hình46:   �1. Nắp đậy kín 2. Phần nhô ra dẫn hướng 

3. Đầu vòi phun 4. Rãnh dẫn hướng

Cất giữ

CHÚ Ý: Khi không sử dụng trong một khoảng 
thời gian nhất định, cần phải mở rộng thanh dẫn 
vòi phun đến khoảng 100 mm từ vị trí rút ngắn 
hoàn toàn của thanh dẫn. Nếu không làm như vậy 
có thể làm hỏng ống dẫn được lắp đặt sẵn trong 
thanh dẫn vòi phun.
► Hình47:   �1. Nút điều chỉnh thanh dẫn 2. Khoảng 

100 mm

VẬN HÀNH
THẬN TRỌNG: Luôn sử dụng tay cầm hông 

(tay cầm phụ) và giữ chặt dụng cụ bằng cả hai tay 
cầm hông và đổi tay cầm trong lúc vận hành.

THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng phôi gia 
công được cố định trước khi vận hành.

THẬN TRỌNG: Không được kéo dụng cụ 
ra bằng lực ngay cả khi đầu mũi bị kẹt. Việc mất 
khả năng kiểm soát có thể dẫn đến thương tích 
cá nhân.

CHÚ Ý: Trước khi sử dụng hệ thống hút bụi với 
dụng cụ, hãy đọc phần nói về hệ thống hút bụi.

LƯU Ý: Nếu hộp pin ở nhiệt độ thấp, có thể không 
đạt được công suất mong muốn của dụng cụ. Trong 
trường hợp này, làm nóng hộp pin bằng cách sử dụng 
dụng cụ không tải trong một lúc cho đến khi đạt được 
công suất mong muốn của dụng cụ.
► Hình48

Thao tác khoan búa

THẬN TRỌNG: Sẽ có lực xoắn rất lớn và bất 
ngờ trên dụng cụ/đầu mũi khoan khi lỗ khoan được 
xuyên thủng, vào lúc đó, lỗ khoan bắt đầu bị kẹt bởi 
các mạt vụn và hạt hoặc khi đụng vào các thép gia 
cường có trong bê-tông. Luôn sử dụng tay cầm 
hông (tay cầm phụ) và giữ chặt dụng cụ bằng cả 
hai tay cầm hông và đổi tay cầm trong lúc vận 
hành. Không làm như vậy có thể mất điều khiển dụng 
cụ và gây thương tích nghiêm trọng.

Cài núm chuyển chế độ đếnbiểu tượng .  
Định vị đầu mũi khoan vào vị trí mong muốn cho lỗ 
khoan, sau đó kéo cần khởi động công tắc. Không dùng 
lực đối với dụng cụ. Ấn nhẹ sẽ mang lại kết quả tốt 
nhất. Giữ cho dụng cụ ở đúng vị trí và ngăn không bị 
trượt khỏi lỗ khoan.

Không được ấn mạnh khi lỗ khoan bắt đầu bị nghẽn bởi 
các mạt vụn và các hạt. Thay vào đó, hãy chạy dụng cụ 
ở chế độ chờ, sau đó tháo riêng đầu mũi khoan ra khỏi 
lỗ. Bằng cách lặp lại thao tác này vài lần, lỗ khoan sẽ 
được sạch sẽ và có thể tiếp tục khoan bình thường.

LƯU Ý: Có thể bị lệch tâm khi xoay đầu mũi khoan 
trong lúc vận hành dụng cụ không tải. Dụng cụ sẽ tự 
động chỉnh đúng tâm trong lúc vận hành. Điều này 
không ảnh hưởng đến độ chính xác khi khoan.

Đục/Đập/Phá huỷ
Cài núm chuyển chế độ đến biểu tượng . 
Cầm chắc dụng cụ bằng cả hai tay. Bật dụng cụ lên và 
nắm giữ dụng cụ với lực vừa đủ sao cho dụng cụ không 
bị rung bật, không kiểm soát được. 
Việc ấn mạnh lên dụng cụ sẽ không làm tăng hiệu quả 
sử dụng.
► Hình49

Khoan vào gỗ hoặc kim loại

THẬN TRỌNG: Giữ chặt dụng cụ và chuẩn bị 
ghìm lực quán tính lại khi mũi khoan xuyên thủng 
phôi gia công. Sẽ có lực quán tính rất lớn tác động 
lên dụng cụ/đầu mũi khoan khi lỗ khoan được xuyên 
thủng.

THẬN TRỌNG: Đầu mũi khoan bị kẹt có thể 
được tháo ra đơn giản bằng cách đặt công tắc 
đảo chiều sang chế độ xoay ngược lại để rút mũi 
khoan ra. Tuy nhiên, dụng cụ có thể quay ngược 
ra bất ngờ nếu bạn không giữ chặt.

THẬN TRỌNG: Luôn luôn giữ chặt các phôi 
gia công bằng kìm hoặc dụng cụ kẹp tương tự.

CHÚ Ý: Không bao giờ sử dụng chế độ “khoan 
đóng búa” khi ngàm khoan được lắp trên dụng 
cụ. Ngàm khoan có thể bị hỏng. 
Ngoài ra, ngàm khoan sẽ rơi ra khi đảo chiều xoay 
dụng cụ.

CHÚ Ý: Nhấn dụng cụ quá mức sẽ không tăng 
tốc độ khoan lên được. Trên thực tế, việc nhấn 
mạnh thêm này sẽ chỉ gây hỏng đầu mũi khoan của 
bạn, làm giảm hiệu năng và tuổi thọ hoạt động của 
dụng cụ.

Cài núm chuyển chế độ đến biểu tượng .

Đối với kiểu HR008G
Phụ kiện tùy chọn
Gắn thanh dẫn ngàm vào ngàm khoan không cần khóa 
để vít cỡ 1/2″-20 có thể lắp vào, rồi sau đó lắp chúng 
vào dụng cụ. Để biết chi tiết về cách lắp thanh dẫn vào 
ngàm, tham khảo hướng dẫn về lắp mũi khoan.
► Hình50:   �1. Ngàm khoan không cần khóa 2. Thanh 

dẫn ngàm

Đối với kiểu HR009G
Sử dụng ngàm khoan lắp nhanh làm thiết bị tiêu chuẩn. 
Để biết chi tiết về cách lắp đặt ngàm khoan lắp nhanh, 
tham khảo các hướng dẫn về thay đổi ngàm lắp nhanh 
cho loại SDS-plus.
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Giữ vòng và xoay trụ ngoài ngược chiều kim đồng hồ 
để mở các mấu ngàm kẹp. Đặt mũi khoan vào trong 
ngàm kẹp hết mức có thể. Giữ chặt vòng và xoay trụ 
ngoài theo chiều kim đồng hồ để vặn chặt ngàm.
► Hình51:   �1. Trụ ngoài 2. Vòng
Để tháo mũi khoan, giữ vòng và xoay trụ ngoài ngược 
chiều kim đồng hồ.

Khoan bằng lõi kim cương

CHÚ Ý: Nếu thực hiện các thao tác khoan bằng 
lõi kim cương ở chế độ “khoan đóng búa”, lõi kim 
cương có thể bị hư hỏng.

Khi tiến hành hoạt động khoan bằng lõi kim cương, luôn 
đặt núm chuyển chế độ hoạt động về vị trí  để sử 
dụng thao tác “chỉ khoan”.

Bóng thổi khí
Phụ kiện tùy chọn
Sau khi khoan lỗ, sử dụng bóng thổi khí để vệ sinh bụi 
bẩn ra khỏi lỗ.
► Hình52

Sử dụng bộ ống chứa bụi
Phụ kiện tùy chọn
Gắn bộ ống chứa bụi áp vào trần nhà khi vận hành 
dụng cụ.
► Hình53

CHÚ Ý: Không sử dụng bộ ống chứa bụi khi 
khoan vào kim loại hoặc vật tương tự. Điều này 
có thể làm hư hỏng bộ ống chứa bụi do nhiệt sinh 
ra bởi các bụi kim loại nhỏ hoặc vật tương tự.

CHÚ Ý: Không lắp hoặc tháo bộ ống chứa bụi 
bằng mũi khoan gắn trong dụng cụ. Điều này có 
thể làm hỏng bộ ống chứa bụi và gây rò rỉ bụi.

CHỨC NĂNG KÍCH HOẠT 
KHÔNG DÂY
Những điều bạn có thể thực hiện 
với chức năng kích hoạt không dây
Chức năng kích hoạt không dây cho phép vận hành 
sạch và thuận lợi. Bằng cách nối máy hút bụi được hỗ 
trợ vào dụng cụ, bạn có thể chạy máy hút bụi tự động 
cùng với vận hành chuyển đổi của dụng cụ.
► Hình54

Để sử dụng chức năng kích hoạt không dây, hãy chuẩn 
bị các mục sau đây:
•	 Một thiết bị thu và phát không dây (phụ kiện tùy 

chọn)
•	 Một máy hút bụi hỗ trợ chức năng kích hoạt không 

dây

Cài đặt chức năng kích hoạt không dây được trình bày 
khái quát như sau dây. Vui lòng tham khảo từng phần 
để biết về các quy trình chi tiết.
1.	 Lắp thiết bị thu và phát không dây
2.	 Đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi
3.	 Khởi động chức năng kích hoạt không dây

Lắp thiết bị thu và phát không dây
Phụ kiện tùy chọn

THẬN TRỌNG: Đặt dụng cụ lên trên bề mặt 
phẳng và cố định khi lắp thiết bị thu và phát 
không dây.

CHÚ Ý: Làm sạch bụi bẩn trên dụng cụ trước khi 
lắp đặt thiết bị thu và phát không dây. Bụi bẩn có 
thể gây ra sự cố nếu lọt vào khe của thiết bị thu và 
phát không dây.

CHÚ Ý: Để ngăn sự cố do tĩnh điện, hãy chạm 
vào vật liệu xả tĩnh, chẳng hạn như phần kim loại 
của dụng cụ, trước khi cầm thiết bị thu và phát 
không dây.
CHÚ Ý: Khi lắp thiết bị thu và phát không dây, 
luôn đảm bảo rằng thiết bị không dây được lắp 
vào đúng hướng và nắp được đóng lại hoàn toàn.

1.	 Mở nắp trên dụng cụ như minh họa trong hình.
► Hình55:   �1. Nắp

2.	 Lắp thiết bị thu và phát không dây vào khe và sau 
đó đóng nắp lại.
Khi lắp thiết bị thu và phát không dây, căn chỉnh các gờ 
nhô ra thẳng với các phần lõm trên khe.
► Hình56:   �1. Thiết bị thu và phát không dây 2. Gờ 

nhô ra 3. Nắp 4. Phần lõm

Khi tháo thiết bị thu và phát không dây, mở nắp từ từ. 
Các móc treo vào phía sau nắp sẽ nâng thiết bị thu và 
phát không dây khi bạn kéo nắp lên.
► Hình57:   �1. Thiết bị thu và phát không dây 2. Móc 

treo 3. Nắp
Sau khi tháo thiết bị thu và phát không dây, hãy cất giữ 
trong hộp đựng máy được giao kèm hoặc hộp chống 
tĩnh điện.

CHÚ Ý: Luôn sử dụng các móc ở phía sau nắp 
khi tháo thiết bị thu và phát không dây. Nếu các 
móc không móc vào thiết bị thu và phát không dây, 
đóng nắp hoàn toàn và mở lại từ từ.
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Đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi
LƯU Ý: Việc đăng ký dụng cụ yêu cầu có máy hút bụi 
Makita hỗ trợ chức năng kích hoạt không dây.
LƯU Ý: Hãy hoàn tất quá trình lắp thiết bị thu và phát 
không dây vào dụng cụ trước khi bắt đầu đăng ký 
dụng cụ.
LƯU Ý: Trong khi đăng ký dụng cụ, không được kéo 
cần khởi động công tắc hoặc bật công tắc nguồn trên 
máy hút bụi.
LƯU Ý: Tham khảo cả tài liệu hướng dẫn về máy 
hút bụi.

Nếu bạn muốn kích hoạt máy hút bụi cùng với vận 
hành chuyển đổi dụng cụ, hãy hoàn tất đăng ký dụng 
cụ trước.
1.	 Lắp pin vào máy hút bụi và dụng cụ.
2.	 Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.
► Hình58:   �1. Công tắc chờ

3.	 Nhấn nút kích hoạt không dây trên máy hút bụi 
trong 3 giây cho đến khi đèn kích hoạt không dây nhấp 
nháy màu xanh lá. Và sau đó nhấn nút kích hoạt không 
dây trên dụng cụ theo cách tương tự.
► Hình59:   �1. Nút kích hoạt không dây 2. Đèn kích 

hoạt không dây

Nếu máy hút bụi và dụng cụ được kết nối thành công, 
đèn kích hoạt không dây sẽ sáng màu xanh lá trong  
2 giây và bắt đầu nhấp nháy màu xanh dương.

LƯU Ý: Đèn kích hoạt không dây sẽ ngừng nhấp 
nháy màu xanh lá sau khoảng thời gian 20 giây. Nhấn 
nút kích hoạt không dây trên dụng cụ khi đèn kích 
hoạt không dây trên máy hút bụi đang nhấp nháy. 
Nếu đèn kích hoạt không dây không nhấp nháy màu 
xanh lá, bấm nút kích hoạt không dây một cách dứt 
khoát và đè nút xuống lần nữa.
LƯU Ý: Khi thực hiện hai hay nhiều đăng ký dụng cụ 
cho một máy hút bụi, hãy hoàn tất từng đăng ký dụng 
cụ một.

Khởi động chức năng kích hoạt 
không dây
LƯU Ý: Hoàn tất đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi 
trước khi kích hoạt không dây.
LƯU Ý: Tham khảo cả tài liệu hướng dẫn về máy 
hút bụi.

Sau khi đăng ký dụng cụ cho máy hút bụi, máy hút bụi 
sẽ chạy tự động cùng với vận hành chuyển đổi của 
dụng cụ.
1.	 Lắp thiết bị thu và phát không dây vào dụng cụ.
2.	 Nối ống dẫn của máy hút bụi vào dụng cụ.
► Hình60

3.	 Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.
► Hình61:   �1. Công tắc chờ

4.	 Đẩy dứt khoát nút kích hoạt không dây trên dụng 
cụ. Đèn kích hoạt không dây sẽ nhấp nháy màu xanh 
dương.
► Hình62:   �1. Nút kích hoạt không dây 2. Đèn kích 

hoạt không dây

5.	 Bật dụng cụ. Kiểm tra xem máy hút bụi có hoạt 
động trong khi dụng cụ đang hoạt động hay không.
Để dừng việc kích hoạt không dây của máy hút bụi, 
nhấn nút kích hoạt không dây trên dụng cụ.

LƯU Ý: Đèn kích hoạt không dây trên dụng cụ sẽ 
dừng nhấp nháy màu xanh dương khi không vận 
hành 2 giờ. Trong trường hợp này, cài đặt công tắc 
chờ trên máy hút bụi về “AUTO” và nhấn nút kích 
hoạt không dây trên dụng cụ lần nữa.
LƯU Ý: Máy hút bụi khởi động/dừng lại với khoảng trì 
hoãn. Có một khoảng thời gian chậm lại khi máy hút 
bụi phát hiện việc vận hành chuyển đổi của dụng cụ.
LƯU Ý: Khoảng cách truyền của thiết bị thu và phát 
không dây có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí và 
hoàn cảnh xung quanh.
LƯU Ý: Khi hai dụng cụ trở lên được đăng ký cho 
một máy hút bụi, máy hút bụi có thể bắt đầu hoạt 
động ngay cả khi bạn không bật dụng cụ của bạn vì 
người dùng khác đang sử dụng chức năng kích hoạt 
không dây.
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Mô tả tình trạng đèn kích hoạt không dây
► Hình63:   �1. Đèn kích hoạt không dây

Đèn kích hoạt không dây cho biết tình trạng của chức năng kích hoạt không dây. Tham khảo bảng bên dưới để biết ý 
nghĩa của tình trạng đèn.

Tình trạng Đèn kích hoạt không dây Mô tả

Màu  
Bật

 
Nhấp 
nháy

Khoảng 
thời gian

Chờ Màu xanh 
dương

2 giờ Kích hoạt không dây của máy hút bụi là khả dụng. Đèn sẽ tự động 
tắt khi không vận hành 2 giờ.

Khi dụng 
cụ đang 
chạy.

Kích hoạt không dây của máy hút bụi là khả dụng và dụng cụ 
đang chạy.

Đăng ký 
dụng cụ

Màu 
xanh lá

20 giây Sẵn sàng để đăng ký dụng cụ. Chờ máy hút bụi đăng ký.

2 giây Đăng ký dụng cụ đã hoàn tất. Đèn kích hoạt không dây sẽ bắt đầu 
nhấp nháy màu xanh dương.

Hủy bỏ 
đăng ký 
dụng cụ

Màu đỏ 20 giây Sẵn sàng để hủy bỏ đăng ký dụng cụ. Chờ máy hút bụi hủy bỏ.

2 giây Hủy bỏ đăng ký dụng cụ đã hoàn tất. Đèn kích hoạt không dây sẽ 
bắt đầu nhấp nháy màu xanh dương.

Khác Màu đỏ 3 giây Cấp nguồn cho thiết bị thu và phát không dây và chức năng kích 
hoạt không dây khởi động.

Tắt - - Kích hoạt không dây của máy hút bụi bị ngừng lại.

Hủy bỏ đăng ký dụng cụ cho máy 
hút bụi
Thực hiện theo quy trình sau đây khi hủy bỏ đăng ký 
dụng cụ cho máy hút bụi.
1.	 Lắp pin vào máy hút bụi và dụng cụ.
2.	 Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.
► Hình64:   �1. Công tắc chờ

3.	 Nhấn nút kích hoạt không dây trên máy hút bụi 
trong 6 giây. Đèn kích hoạt không dây nhấp nháy màu 
xanh lá và sau đó bật màu đỏ. Sau đó, nhấn nút kích 
hoạt không dây trên dụng cụ theo cách tương tự.
► Hình65:   �1. Nút kích hoạt không dây 2. Đèn kích 

hoạt không dây

Nếu thực hiện hủy bỏ thành công, đèn kích hoạt không 
dây sẽ sáng màu đỏ trong 2 giây và bắt đầu nhấp nháy 
màu xanh dương.

LƯU Ý: Đèn kích hoạt không dây sẽ ngừng nhấp 
nháy màu đỏ sau khoảng thời gian 20 giây. Nhấn nút 
kích hoạt không dây trên dụng cụ khi đèn kích hoạt 
không dây trên máy hút bụi đang nhấp nháy. Nếu đèn 
kích hoạt không dây không nhấp nháy màu đỏ, bấm 
nút kích hoạt không dây một cách dứt khoát và đè nút 
xuống lần nữa.
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Xử lý sự cố cho chức năng kích hoạt không dây
Trước khi yêu cầu sửa chữa, đầu tiên hãy tự tiến hành kiểm tra của riêng bạn. Nếu bạn phát hiện vấn đề nào đó 
không được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này, đừng cố tháo dỡ dụng cụ. Thay vào đó, hãy nhờ Trung 
tâm dịch vụ Makita được ủy quyền, luôn sử dụng bộ phận thay thế của Makita để sửa chữa.

Tình trạng bất thường Nguyên nhân tiềm tàng (sự cố hỏng 
hóc)

Biện pháp khắc phục

Đèn kích hoạt không dây không 
sáng/nhấp nháy.

Thiết bị thu và phát không dây không 
được lắp vào dụng cụ. 

Thiết bị thu và phát không dây được lắp 
không đúng cách vào dụng cụ.

Lắp thiết bị thu và phát không dây đúng cách.

Điện cực của thiết bị thu và phát không 
dây và/hoặc khe bị bẩn.

Nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên điện cực của thiết 
bị thu và phát không dây và làm sạch khe.

Nút kích hoạt không dây trên dụng cụ 
không được nhấn.

Đẩy dứt khoát nút kích hoạt không dây trên dụng 
cụ.

Công tắc chờ trên máy hút bụi không 
được gạt về “AUTO”.

Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.

Không có nguồn cấp điện Cấp điện cho dụng cụ và máy hút bụi.

Không thể hoàn tất đăng ký dụng cụ / 
hủy bỏ đăng ký dụng cụ thành công.

Thiết bị thu và phát không dây không 
được lắp vào dụng cụ. 

Thiết bị thu và phát không dây được lắp 
không đúng cách vào dụng cụ.

Lắp thiết bị thu và phát không dây đúng cách.

Điện cực của thiết bị thu và phát không 
dây và/hoặc khe bị bẩn.

Nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên điện cực của thiết 
bị thu và phát không dây và làm sạch khe.

Công tắc chờ trên máy hút bụi không 
được gạt về “AUTO”.

Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.

Không có nguồn cấp điện Cấp điện cho dụng cụ và máy hút bụi.

Vận hành không chính xác Nhấn dứt khoát nút kích hoạt không dây và thực 
hiện lại quy trình đăng ký/hủy bỏ dụng cụ.

Dụng cụ và máy hút bụi cách xa nhau 
(ngoài phạm vi truyền).

Đặt dụng cụ và máy hút bụi gần nhau hơn. Khoảng 
cách truyền tối đa là khoảng 10 m, tuy nhiên có thể 
khác nhau tùy theo trường hợp.

Trước khi hoàn tất đăng ký/hủy bỏ 
dụng cụ; 
- công tắc dụng cụ được bật hoặc;  
- nút nguồn trên máy hút bụi phải được 
bật.

Nhấn dứt khoát nút kích hoạt không dây và thực 
hiện lại quy trình đăng ký/hủy bỏ dụng cụ.

Quy trình đăng ký dụng cụ cho dụng cụ 
hoặc máy hút bụi chưa hoàn tất.

Thực hiện quy trình đăng ký dụng cụ cho cả dụng 
cụ và máy hút bụi cùng một lúc.

Nhiễu sóng vô tuyến do các thiết bị có 
thể tạo ra sóng vô tuyến cường độ cao 
khác gây ra.

Giữ dụng cụ và máy hút bụi cách xa các thiết bị như 
các thiết bị Wi-Fi và lò vi sóng.
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Tình trạng bất thường Nguyên nhân tiềm tàng (sự cố hỏng 
hóc)

Biện pháp khắc phục

Máy hút bụi không hoạt động theo 
vận hành chuyển đổi dụng cụ.

Thiết bị thu và phát không dây không 
được lắp vào dụng cụ. 

Thiết bị thu và phát không dây được lắp 
không đúng cách vào dụng cụ.

Lắp thiết bị thu và phát không dây đúng cách.

Điện cực của thiết bị thu và phát không 
dây và/hoặc khe bị bẩn.

Nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên điện cực của thiết 
bị thu và phát không dây và làm sạch khe.

Nút kích hoạt không dây trên dụng cụ 
không được nhấn.

Nhấn dứt khoát nút kích hoạt không dây và đảm 
bảo rằng đèn kích hoạt không dây đang nhấp nháy 
màu xanh dương.

Công tắc chờ trên máy hút bụi không 
được gạt về “AUTO”.

Gạt công tắc chờ trên máy hút bụi về “AUTO”.

Hơn 10 dụng cụ được đăng ký cho máy 
hút bụi.

Thực hiện lại đăng ký dụng cụ. 
Nếu có hơn 10 dụng cụ được đăng ký cho máy hút 
bụi, dụng cụ được đăng ký sớm nhất sẽ tự động 
bị hủy bỏ.

Máy hút bụi đã xóa toàn bộ các đăng 
ký dụng cụ.

Thực hiện lại đăng ký dụng cụ.

Không có nguồn cấp điện Cấp điện cho dụng cụ và máy hút bụi.

Dụng cụ và máy hút bụi cách xa nhau 
(ngoài phạm vi truyền).

Đặt dụng cụ và máy hút bụi gần nhau hơn. Khoảng 
cách truyền tối đa là khoảng 10 m, tuy nhiên có thể 
khác nhau tùy theo trường hợp.

Nhiễu sóng vô tuyến do các thiết bị có 
thể tạo ra sóng vô tuyến cường độ cao 
khác gây ra.

Giữ dụng cụ và máy hút bụi cách xa các thiết bị như 
các thiết bị Wi-Fi và lò vi sóng.

Máy hút bụi hoạt động trong khi dụng 
cụ không hoạt động.

Người dùng khác đang sử dụng kích 
hoạt không dây của máy hút bụi bằng 
dụng cụ của họ.

Tắt nút kích hoạt không dây của các dụng cụ khác 
hoặc hủy bỏ đăng ký dụng cụ của các dụng cụ khác.

BẢO TRÌ
THẬN TRỌNG: Hãy luôn chắc chắn rằng 

dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra 
trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo 
dưỡng.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, 
dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể 
xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt 
vỡ.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN CẬY của sản 
phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều 
chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm 
Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy 
quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế 
của Makita.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng 

gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với 
dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong 
hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc 
phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro 
thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc 
phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của 
chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết 
về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của 
Makita tại địa phương của bạn.
•	 Đầu mũi khoan có bịt cacbua (Đầu mũi bịt SDS-

Plus các-bua)
•	 Đầu mũi lõi
•	 Đầu đục
•	 Đầu mũi lõi kim cương
•	 Mũi đục nguội
•	 Mũi đục đánh vảy
•	 Mũi đục rãnh
•	 Bộ ngàm khoan (thanh dẫn ngàm / ngàm khoan)
•	 Dầu tra đầu mũi
•	 Thanh đo sâu
•	 Bóng thổi khí
•	 Ống chứa bụi
•	 Bộ ống chứa bụi

Miếng đệm (đối với HR008G)
•	 Bộ móc treo
•	 Bộ hộp chứa bụi
•	 Bộ lọc
•	 Khớp nối
•	 Hệ thống hút bụi
•	 Thiết bị thu và phát không dây
•	 Kính bảo hộ
•	 Pin và bộ sạc chính hãng của Makita

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao 
gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các 
mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

TIẾNG VIỆT
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ภาษาไทย (ค�ำแนะน�ำเดมิ)

ข้อมูลจ�ำเพาะ

รุน่: HR008G HR009G

ความสามารถ คอนกรีต 30 mm

แกนดอกสว่าน 80 mm

ดอกสว่านแกนเพชร (ชนิด
แห้ง)

80 mm

โลหะ 13 mm

ไม้ 32 mm

ความเร็วหมุนเปล่า 0 - 840 min
-1

อัตราเจาะกระแทกต่อนาที 0 - 4,500 min
-1

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด D.C. 36 V - 40 V สูงสุด

ความยาวโดยรวม (รวม BL4040) 422 mm 439 mm

น�ำ้หนักสุทธิ 5.2 - 6.8 kg 5.3 - 6.7 kg

อุปกรณ์เสริม

รุน่: DX10 (ส�ำหรบั HR008G) DX11 (ส�ำหรบั HR009G)

ช้ินงานและโหมดการ
ท�ำงานท่ีใช้ได้

ส�ำหรับการเจาะคอนกรีตเท่านั้น
(ใช้กับโลหะหรือไม้ไม่ได้ และใช้เจาะแกนหรือสกัดไม่ได้)

ประสิทธิภาพในการดูด 350 l/min

ระยะชักในการท�ำงาน สูงสุด 190 mm

ดอกสว่านท่ีเหมาะสม สูงสุด 265 mm

น�ำ้หนักสุทธิ 1.2 kg

•	 เนื่องจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจ�ำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

•	 ข้อมูลจ�ำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

•	 น�ำ้หนักอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริม รวมถึงตลับแบตเตอรี่ การติดอุปกรณ์เสริมท่ีเบาท่ีสุดและหนักท่ีสุดตามข้อ
บังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตาราง

ตลบัแบตเตอรีแ่ละเครือ่งชาร์จท่ีใช้ได้

ตลับแบตเตอรี่ BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* / BL4080F 
* : แบตเตอรี่ท่ีแนะน�ำ

เครื่องชาร์จ DC40RA / DC40RB / DC40RC

•	 ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จบางรายการท่ีแสดงอยู่ด้านบนอาจไม่มีวางจ�ำหน่ายข้ึนอยู่กับภูมิภาคท่ีคุณอาศัยอยู่
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ค�ำเตือน: ใช้ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จท่ีระบุไว้ข้างบนเท่านั้น การใช้ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จประเภทอ่ืนอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและ/หรือเกิดไฟไหม้

แหล่งจ่ายไฟแบบเช่ือมต่อสายไฟท่ีแนะน�ำ

ชุดต้นก�ำลังแบบพกพา PDC01 / PDC1200

•	 แหล่งจ่ายไฟแบบเช่ือมต่อสายไฟตามรายการด้านบนอาจไม่มีจ�ำหน่ายข้ึนอยู่กับภูมิภาคท่ีคุณอยู่

•	 ก่อนใช้งานแหล่งจ่ายไฟแบบเชื่อมต่อสายไฟ ให้อ่านค�ำแนะน�ำและเครื่องหมายเตือนท่ีติดอยู่

สญัลกัษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ท่ีอาจใช้ส�ำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษา
ความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

อ่านคู่มือการใช้งาน

 
Ni-MH
Li-ion ส�ำหรับประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้น

เนื่องจากในอุปกรณ์มีส่วนประกอบ
อันตราย ขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และหม้อ
แบตเตอรี่จึงอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยของมนุษย์ในเชิงลบ
อย่าท้ิงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หรือแบตเตอรี่รวมกับวัสดุเหลือท้ิงในครัว
เรือน!
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของยุโรป
ว่าด้วยขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และหม้อสะสมไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่ และขยะจ�ำพวกหม้อสะสมไฟฟ้า
และแบตเตอรี่ รวมถึงการบังคับใช้ตาม
กฎหมายภายในประเทศ ควรมีการจัดเก็บ
ขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และ
หม้อสะสมไฟฟ้าแยกต่างหากและส่งไปยัง
จุดรับขยะต่างหากในเขตเทศบาลซ่ึงมีการ
ด�ำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการดูแลสิ่ง
แวดล้อม
โดยระบุด้วยสัญลักษณ์เส้นคาดขวางรูปถัง
ขยะแบบมีล้อไว้บนอุปกรณ์

จดุประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้ส�ำหรับการเจาะกระแทกและการเจาะอิฐ 
คอนกรีต หิน และงานสกัด 
เครื่องมือนี้ยังเหมาะสมกับงานเจาะแบบไร้แรงกระทบบนไม้ 
เหล็ก เซรามิค และพลาสติกด้วย

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยั

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งมือไฟฟ้า
ท่ัวไป

ค�ำเตือน: โปรดอ่านค�ำเตือนด้านความปลอดภัย ค�ำ
แนะน�ำ ภาพประกอบ และข้อมูลจ�ำเพาะต่างๆ ท่ีให้มา
กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามค�ำ
แนะน�ำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ 
และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำท้ังหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในค�ำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือ
ไฟฟ้า (มีสาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือ
ไฟฟ้า (ไร้สาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นท่ีท�ำงาน

1.	 ดูแลพื้นท่ีท�ำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง 
พื้นท่ีรกระเกะระกะหรือมืดทึบอาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุได้

2.	 อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพท่ีอาจเกิดการ
ระเบิด เช่น ในสถานท่ีท่ีมีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงท่ี
มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ
และจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว

3.	 ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณท่ีก�ำลัง
ใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสมาธิอาจท�ำให้คุณ
สูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

1.	 ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่า
ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแด็ปเตอร์
กับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีต่อสายดิน ปลั๊กท่ีไม่ถูกดัดแปลง
และเต้ารับท่ีเข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เกิดไฟฟ้าช็อต
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2.	 ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวท่ีต่อสายดิน เช่น 
ท่อ เครื่องน�ำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงข้ึน หากร่างกายของคุณ
สัมผัสกับพื้น

3.	 อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน�ำ้หรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น 
น�ำ้ท่ีไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

4.	 อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้
ห่างจากความร้อน น�ำ้มัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี สายท่ีช�ำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงของ
การเกิดไฟฟ้าช็อต

5.	 ขณะท่ีใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย
ต่อพ่วงท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย
ท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

6.	 หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานท่ีเปียกช้ืน ให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD 
จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

7.	 เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ท่ีไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ท่ีใส่เครื่อง
กระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีคล้ายกันนี้
ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับค�ำ
แนะน�ำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1.	 ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะท่ีคุณก�ำลัง
เหนื่อย หรือในสภาพท่ีมึนเมาจากยาเสพติด เครื่อง
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ช่ัวขณะท่ีขาดความ
ระมัดระวังเม่ือก�ำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บร้ายแรง

2.	 ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแว่นตาป้องกันเสมอ 
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย
กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินท่ีใช้
ในสภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ

3.	 ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมท้ังตรวจสอบก่อนการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิว้มือบริเวณ
สวิตช์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่อง
มือไฟฟ้าในขณะท่ีเปิดสวิตช์อยู่อาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ

4.	 น�ำกุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจท่ีเสียบค้างอยู่ในช้ินส่วนท่ี
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

5.	 อย่าท�ำงานในระยะท่ีสุดเอ้ือม จัดท่าการยืนและการ
ทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะท�ำให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีข้ึนในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

6.	 แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายท่ีหลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผมและ
เสื้อผ้าอยู่ใกล้ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี เสื้อผ้ารุ่มร่าม เครื่อง
ประดับ หรือผมท่ีมีความยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี

7.	 หากมีการจัดอุปกรณ์ส�ำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ใน
สถานท่ี ให้ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อและใช้งานอุปกรณ์
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะ
ช่วยลดอันตรายท่ีเกิดจากฝุ่นผงได้

8.	 อย่าให้ความคุ้นเคยจากการใช้งานเครื่องมือเป็น
ประจ�ำท�ำให้คุณท�ำตัวตามสบายและละเลยหลักการ
เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระท�ำท่ีไม่
ระมัดระวังอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายใน
เสี้ยววินาที

9.	 สวมใส่แว่นครอบตานิรภัยเพ่ือปกป้องดวงตาของคุณ
จากการบาดเจ็บเม่ือใช้เครื่องมือไฟฟ้า แว่นครอบ
ตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN 
166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/
นวิซีแลนด์ ในออสเตรเลีย/นวิซีแลนด์ จะต้องสวม
เกราะป้องกันใบหน้าเพื่อปกป้องใบหน้าของคุณอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่อง
มือและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

1.	 อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะ
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
จะท�ำให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม
ขีดความสามารถของเครื่องท่ีได้รับการออกแบบมา

2.	 อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิด
ได้ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่ง
อันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม
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3.	 ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่
ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนท�ำการปรับตั้ง เปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการ
ป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความ
เสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ

4.	 จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือ
เด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยกับเครื่อง
มือไฟฟ้าหรือค�ำแนะน�ำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า 
เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเม่ืออยู่ในมือของผู้ท่ีไม่
ได้รับการฝึกอบรม

5.	 บ�ำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจ
สอบการประกอบท่ีไม่ถูกต้องหรือการเช่ือมต่อของ
ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี การแตกหักของช้ินส่วน หรือ
สภาพอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของ
เครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้น�ำเครื่องมือ
ไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจ�ำนวน
มากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูก
ต้อง

6.	 ท�ำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ 
เครื่องมือการตัดท่ีมีการดูแลอย่างถูกต้องและมีขอบ
การตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่าย
กว่า

7.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง 
ฯลฯ ตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว พิจารณาสภาพการ
ท�ำงานและงานท่ีจะลงมือท�ำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เพ่ือท�ำงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก�ำหนดไว้อาจท�ำให้เกิด
อันตราย

8.	 ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มี
น�ำ้มันและจาระบีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับท่ีลื่น
จะท�ำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

9.	 ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าสวมใส่ถุงมือผ้าท่ีอาจเข้าไป
ติดในเครื่องมือได้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในช้ินส่วนท่ี
ก�ำลังเคลื่อนท่ีอยู่อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

การใช้งานและดูแลเครื่องมือท่ีใช้แบตเตอรี่

1.	 ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จท่ีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
เครื่องชาร์จท่ีเหมาะส�ำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง
อาจเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม้หากน�ำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่
อีกประเภทหนึ่ง

2.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ท่ีก�ำหนดมาโดย
เฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอ่ืนอาจ
ท�ำให้เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้

3.	 เมื่อไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บห่างจากวัตถุท่ีเป็น
โลหะอ่ืนๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ 
กรรไกรตัดเล็บ สกรู หรือวัตถุท่ีเป็นโลหะขนาดเล็ก
อ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่อข้ัวหนึ่งกับอีกข้ัวหนึ่งได้ การ
ลัดวงจรข้ัวแบตเตอรี่อาจท�ำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้

4.	 ในกรณีท่ีใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออก
จากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส
โดนของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน�ำ้ หาก
ของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลว
ท่ีไหลออกจากแบตเตอรี่อาจท�ำให้ผิวหนังระคายเคือง
หรือไหม้

5.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องมือท่ีช�ำรุดหรือมีการ
แก้ไข แบตเตอรี่ท่ีเสียหายหรือมีการแก้ไขอาจท�ำให้
เกิดสิ่งท่ีคาดไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บ

6.	 ห้ามให้ชุดแบตเตอรี่อยู่ใกล้ไฟ หรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูงเกิน หากโดนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจ
ก่อให้เกิดการระเบิดได้

7.	 กรุณาปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับการชาร์จไฟ และ
ห้ามชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องมือในบริเวณท่ีมี
อุณหภูมินอกเหนือไปจากท่ีระบุในค�ำแนะน�ำ การชาร์จ
ไฟท่ีไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจากช่วง
อุณหภูมิท่ีระบุในค�ำแนะน�ำอาจท�ำให้แบตเตอรี่เสียหาย
และเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

การซ่อมบ�ำรุง

1.	 น�ำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมท่ีผ่าน
การรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะ
ท�ำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย

2.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่ท่ีเสียหาย ชุดแบตเตอรี่ท่ีใช้ควร
เป็นชุดท่ีมาจากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการท่ีได้รับอนุญาต
เท่านั้น

3.	 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการหล่อลื่นและการเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของสว่านไฟฟ้าไร้
สาย

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยส�ำหรับการท�ำงานท้ังหมด

1.	 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง เสียงท่ีดังเกินขนาดอาจ
ท�ำให้สูญเสียการได้ยิน

2.	 ใช้มือจับเสริม หากมีมากับเครื่องมือ การสูญเสียการ
ควบคุมอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ
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3.	 จับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีพื้นผิวมือจับท่ีมีฉนวนหุ้มเมื่อใช้
งานในท่ีท่ีอุปกรณ์เสริมส�ำหรับตัดอาจสัมผัสกับสายไฟ
ท่ีซ่อนอยู่ อุปกรณ์ตัดท่ีสัมผัสกับสายไฟ “ท่ีมีกระแส
ไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจสัมผัสกับช้ินส่วนโลหะของเครื่อง
มือไฟฟ้า “ท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และอาจท�ำให้ผู้
ใช้งานถูกไฟฟ้าช็อตได้

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยเมื่อใช้ดอกสว่านแบบยาวกับ
สว่านเจาะกระแทกแบบโรตารี่

1.	 เริ่มการเจาะท่ีความเร็วต�่ำและให้ปลายของดอกสัมผัส
กับช้ินงานเสมอ ท่ีความเร็วสูง ดอกมีแนวโน้มท่ีจะโค้ง
งอหากถูกท�ำให้หมุนได้อย่างอิสระโดยไม่ได้สัมผัสชิ้น
งาน ซ่ึงจะท�ำให้ได้รับบาดเจ็บได้

2.	 ใช้แรงกดในทิศทางตรงกับดอกเท่านั้นและอย่าใช้แรง
กดมากเกินไป ดอกสว่านอาจงอได้ ซ่ึงส่งผลให้เกิด
การแตกหักหรือสูญเสียการควบคุม และท�ำให้ผู้ใช้งาน
ได้รับบาดเจ็บ

ค�ำเตือนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

1.	 สวมหมวกแข็ง (หมวกนิรภัย) แว่นนิรภัย และ/หรือ
หน้ากากป้องกัน แว่นตาปกติหรือแว่นกันแดดไม่ใช่
แว่นนิรภัย และขอแนะน�ำอย่างย่ิงให้สวมหน้ากากกัน
ฝุ่นและถุงมือหนาๆ

2.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดอกสว่านยึดแน่นเข้าท่ีดีแล้ว
ก่อนการใช้งาน

3.	 ภายใต้การท�ำงานปกติ เครื่องมือได้รับการออกแบบ
มาเพ่ือสร้างแรงสั่นสะเทือน ดังนั้น สกรูต่างๆ จะ
หลวมได้ง่าย ซ่ึงอาจท�ำให้เครื่องเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันสกรูแน่นดีแล้วก่อนการใช้งาน

4.	 ในสภาพอากาศหนาวหรือเมื่อไม่มีการใช้เครื่องมือ
เป็นระยะเวลานาน ต้องอุ่นเครื่องมือสักครู่โดยการเปิด
เครื่องท้ิงไว้เฉยๆ เพื่อให้มีการหล่อลื่น หากไม่มีการ
อุ่นเครื่องมืออย่างเหมาะสม การเจาะสกัดจะท�ำได้ยาก

5.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยืนอย่างม่ันคง หากใช้งาน
เครื่องมือในพื้นท่ีสูง ระวังอย่าให้มีคนอยู่ด้านล่าง

6.	 จับเครื่องมือให้แน่นด้วยมือท้ังสองข้าง

7.	 ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนท่ี

8.	 อย่าปล่อยให้เครื่องมือท�ำงานค้างไว้ ใช้งานเครื่องมือ
ในขณะท่ีถืออยู่เท่านั้น

9.	 อย่าใช้เครื่องมือช้ีไปท่ีบุคคลใดในพื้นท่ีท�ำงานขณะใช้
งาน ดอกสว่านอาจกระเด็นออกและท�ำให้ได้รับบาด
เจ็บร้ายแรง

10.	 อย่าสัมผัสดอกสว่าน ช้ินส่วนท่ีใกล้กับดอกสว่าน หรือ
ช้ินงานทันทีหลังเริ่มใช้งาน เนื่องจากอาจมีความร้อน
สูงและไหม้ผิวของคุณได้

11.	 วัสดุบางอย่างอาจมีสารเคมีท่ีเป็นพิษ ระวังอย่าสูดดม
ฝุ่นหรือสัมผัสกับผิวหนัง ปฏิบัติตามข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยของผู้ผลิตวัสดุ

12.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอด
ตลับแบตเตอรี่รวมถึงดอกสว่านออกแล้วก่อนส่งเครื่อง
มือให้บุคคลอ่ืน

13.	 ก่อนท�ำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดๆ ฝังอยู่ 
เช่น ท่อไฟฟ้า ท่อน�ำ้ หรือท่อแก๊ส ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
ไม่เช่นนั้น ดอกสว่าน/สิ่วอาจสัมผัสกับวัตถุดังกล่าว 
ซ่ึงส่งผลให้เกิดไฟช็อต ไฟรั่ว หรือแก๊สรั่วได้

14.	 อย่าใช้งานเครื่องมือท่ีความเร็วหมุนเปล่าโดยไม่
จ�ำเป็น

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้

ค�ำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้น
เคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานซ�้ำหลายครั้ง) อยู่เหนือ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยใน
คู่มือการใช้งานนี้อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ค�ำแนะน�ำเพือ่ความปลอดภยัท่ีส�ำคญัส�ำหรบั
ตลบัแบตเตอรี่

1.	 ก่อนใช้งานตลับแบตเตอรี่ ให้อ่านค�ำแนะน�ำและ
เครื่องหมายเตือนท้ังหมดบน (1) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
แบตเตอรี่

2.	 อย่าถอดแยกช้ินส่วนหรือท�ำการดัดแปลงตลับ
แบตเตอรี่ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนท่ี
สูงเกินไป หรือระเบิดได้

3.	 หากระยะเวลาท่ีเครื่องท�ำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน
ทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงท่ีจะร้อนจัด ไหม้หรือ
ระเบิดได้

4.	 หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง
ออกด้วยน�ำ้เปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก
อาจท�ำให้ตาบอด

5.	 ห้ามลัดวงจรตลับแบตเตอรี่:

(1)	 ห้ามแตะข้ัวกับวัตถุท่ีเป็นสื่อน�ำไฟฟ้าใดๆ

(2)	 หลีกเลี่ยงการเก็บตลับแบตเตอรีไว้ในภาชนะร่วม
กับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ เหรียญ 
ฯลฯ

(3)	 อย่าให้ตลับแบตเตอรี่ถูกน�ำ้หรือฝน
แบตเตอรี่ลัดวงจรอาจท�ำให้เกิดการไหลของกระแส
ไฟฟ้า ร้อนจัด ไหม้หรือเสียหายได้
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6.	 ห้ามเก็บและใช้เครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ไว้ในสถาน
ท่ีมีอุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50 °C (122 °F)

7.	 ห้ามเผาตลับแบตเตอรี่ท้ิง แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสียหาย
จนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตลับแบตเตอรี่
อาจระเบิดในกองไฟ

8.	 อย่าตอกตะปู ตัด บด ขว้าง หรือท�ำตลับแบตเตอรี่
หล่นพื้น หรือกระแทกตลับแบตเตอรี่กับวัตถุของแข็ง 
การกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ความร้อน
ท่ีสูงเกินไป หรือระเบิดได้

9.	 ห้ามใช้แบตเตอรี่ท่ีเสียหาย

10.	 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีมีมาให้นั้นเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของ Dangerous Goods Legislation 
ส�ำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลท่ี
สาม ตวัแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อก�ำหนด
พิเศษในด้านการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายสินค้า 
ในการเตรียมสินค้าท่ีจะขนส่ง ให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
ด้านวัตถุอันตราย โปรดตรวจสอบข้อก�ำหนดใน
ประเทศท่ีอาจมีรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
ให้ติดเทปหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบตเตอรี่ใน
ลักษณะท่ีแบตเตอรี่จะไม่เคลื่อนท่ีไปมาในหีบห่อ

11.	 เม่ือก�ำจัดตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือและก�ำจัดในสถานท่ีท่ีปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการก�ำจัดแบตเตอรี่

12.	 ใช้แบตเตอรี่กับผลิตภัณฑ์ท่ีระบุโดย Makita เท่านั้น 
การติดตั้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ตามท่ีระบุอาจ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กโทร
ไลต์รั่วไหลได้

13.	 หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ

14.	 ในระหว่างและหลังการใช้งาน ตลับแบตเตอรี่อาจร้อน
ซ่ึงอาจลวกผิวหรือท�ำให้ผิวไหม้ท่ีอุณหภูมิต�่ำได้ โปรด
ระมัดระวังในการจัดการกับแบตเตอรี่ท่ีร้อน

15.	 อย่าสัมผัสขั้วของเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน
เนื่องจากอาจมีความร้อนพอท่ีจะท�ำให้ผิวไหม้ได้

16.	 อย่าปล่อยให้เศษวัสดุ ฝุ่นผง หรือดินเข้าไปติดอยู่ใน
ข้ัว รู และร่องของตลับแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจท�ำให้
เกิดความร้อน ไฟไหม้ ระเบิด และท�ำให้เครื่องมือหรือ
ตลับแบตเตอรี่ท�ำงานผิดปกติ ส่งผลให้โดนลวกหรือ
เกิดการบาดเจ็บได้

17.	 หากเครื่องมือไม่รองรับสายไฟแรงดันสูง อย่าใช้ตลับ
แบตเตอรี่ใกล้กับสายไฟแรงดันสูง เนื่องจากเครื่องมือ
หรือตลับแบตเตอรี่อาจท�ำงานผิดปกติหรือเสียหายได้

18.	 เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเด็ก

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้

ข้อควรระวัง: ใช้แบตเตอรี่ของแท้จาก Makita เท่านั้น 
การใช้แบตเตอรี่ Makita ท่ีไม่แท้ หรือแบตเตอรี่ท่ีถูก
เปลี่ยน อาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ 
การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะท�ำให้การรับ
ประกันของ Makita ส�ำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ 
Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ให้ยาวนานท่ีสุด
1.	 ชาร์จตลับแบตเตอรี่ก่อนท่ีไฟจะหมด หยุดการใช้

งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเม่ือคุณรู้สึกว่า
อุปกรณ์มีก�ำลังลดลง

2.	 อย่าชาร์จตลับแบตเตอรี่ท่ีมีไฟเต็มแล้ว การชาร์จ
ประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจจะท�ำให้อายุการใช้งานของ
ตลับแบตเตอรี่สั้นลง

3.	 ชาร์จประจุไฟฟ้าตลับแบตเตอรี่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ตลับแบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนท่ีจะชาร์จไฟ

4.	 เมื่อไม่ใช้ตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดออกจากเครื่องมือหรือ
เครื่องชาร์จ

5.	 ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลา
นาน (เกินกว่าหกเดือน) 

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภยัท่ีส�ำคญัส�ำหรบั
อุปกรณ์รับส่งสญัญาณไร้สาย

1.	 อย่าถอดแยกช้ินส่วนหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณไร้สาย

2.	 เก็บอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายให้ห่างจากเด็กเล็ก 
หากเด็กกลืนอุปกรณ์เข้าไปโดยบังเอิญ โปรดพาไปพบ
แพทย์ทันที

3.	 ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายกับเครื่องมือของ 
Makita เท่านั้น

4.	 อย่าให้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายถูกฝนหรืออยู่ใน
สภาพเปียกช้ืน

5.	 อย่าใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในสถานท่ีท่ีมี
อุณหภูมิสูงกว่า 50°C

6.	 อย่าใช้งานอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในสถานท่ีท่ีมี
เครื่องมือทางการแพทย์อยู่ใกล้ๆ เช่น เครื่องกระตุ้น
การเต้นของหัวใจ เป็นต้น

7.	 อย่าใช้งานอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในสถานท่ีท่ีมี
อุปกรณ์อัตโนมัติอยู่ใกล้ๆ เนื่องจากอุปกรณ์อัตโนมัติ
อาจท�ำงานผิดปกติหรือเกิดความผิดพลาดได้
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8.	 อย่าใช้อุปกรณ์ไร้สายในสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง หรือ
สถานท่ีท่ีอาจเกิดไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวนทาง
ไฟฟ้า

9.	 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายอาจสร้างสนามแม่เหล็ก 
(EMF) แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

10.	 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเป็นเครื่องมือท่ีมีความ
แม่นย�ำ ระวังอย่าท�ำอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
ตกหล่นหรือกระทบกระแทก

11.	 หลีกเลี่ยงการสัมผัสข้ัวต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
ไร้สายด้วยมือเปล่าหรือวัสดุท่ีท�ำจากโลหะ

12.	 น�ำแบตเตอรี่ออกจากผลิตภัณฑ์เสมอเมื่่อติดตั้ง
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายบนผลิตภัณฑ์

13.	 เม่ือเปิดฝาปิดช่องเสียบ โปรดหลีกเลี่ยงสถานท่ีท่ีฝุ่น
และน�ำ้อาจเข้าไปในช่องเสียบได้ รักษาช่องทางเข้า
ช่องเสียบให้สะอาดอยู่เสมอ

14.	 ใส่อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายในทิศทางท่ีถูกต้อง
เสมอ

15.	 อย่ากดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนอุปกรณ์รับ
ส่งสัญญาณไร้สายแรงจนเกินไป และ/หรือ อย่ากดปุ่ม
ด้วยวัตถุท่ีมีขอบคม

16.	 ปิดฝาปิดช่องเสียบขณะใช้งานเสมอ

17.	 อย่าน�ำอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายออกจากช่อง
เสียบในขณะท่ีเครื่องมือยังเช่ือมต่อกับไฟฟ้าอยู ่
มิฉะนั้นอาจท�ำให้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายท�ำงาน
ผิดปกติได้

18.	 อย่าแกะสติกเกอร์บนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
ออก

19.	 อย่าแปะสติกเกอร์บนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

20.	 อย่าวางอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไว้ในสถานท่ีท่ี
อาจเกิดไฟฟ้าสถิตหรือสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า

21.	 อย่าวางอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไว้ในสถานท่ีท่ี
อาจเกิดความร้อนสูง เช่น รถยนต์ท่ีจอดไว้กลางแดด

22.	 อย่าวางอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไว้ในสถานท่ีท่ี
เต็มไปด้วยฝุ่นหรือผง หรือในสถานท่ีท่ีอาจเกิดก๊าซ
กัดกร่อน

23.	 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกะทันหันอาจท�ำให้
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายช้ืนด้วยหยดน�ำ้ค้างได้ 
อย่าใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายจนกว่าน�ำ้ค้างจะ
แห้งสนิท 

24.	 เม่ือต้องการท�ำความสะอาดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
ไร้สาย ให้ใช้ผ้าแห้งท่ีอ่อนนุ่มค่อยๆ เช็ดอย่างเบามือ 
อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ จาระบีท่ีน�ำกระแสไฟฟ้า หรือ
ท่ีคล้ายกันนี้

25.	 เมื่อต้องการเก็บอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย ให้เก็บ
ไว้ในกล่องท่ีให้มาหรือในภาชนะท่ีปลอดไฟฟ้าสถิต

26.	 อย่าใส่อุปกรณ์อ่ืนนอกจากอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้
สายของ Makita เข้าไปในช่องเสียบบนเครื่องมือ

27.	 อย่าใช้เครื่องมือท่ีฝาปิดของช่องเสียบช�ำรุด น�ำ้ ฝุ่น 
และสิ่งสกปรกท่ีเข้าไปในช่องเสียบอาจท�ำให้เกิดการ
ท�ำงานผิดปกติได้

28.	 อย่าดึงและ/หรือบิดฝาปิดช่องเสียบมากเกินความ
จ�ำเป็น เก็บฝาปิดไว้หากฝาปิดหลุดออกจากเครื่องมือ

29.	 เปลี่ยนฝาปิดช่องเสียบใหม่หากสูญหายหรือช�ำรุด

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้

ค�ำอธบิายการท�ำงาน
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบ
การท�ำงานของเครื่องมือ

การใส่หรือการถอดตลบัแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนท�ำการติดตั้ง
หรือการถอดตลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น
ในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดตลับแบตเตอรี่ หากไม่
ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น อาจท�ำให้ตลับ
แบตเตอรี่และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และท�ำให้เครื่องมือ
และตลับแบตเตอรี่เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

► หมายเลข 1:   �1. ซีลสีแดง 2. ปุ่ม 3. ตลับแบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดตลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มท่ีด้านหน้าของ
ตลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

การติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ให้จัดต�ำแหน่งลิ้นของตลับ
แบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องของเครื่อง แล้วเลื่อนเข้าท่ี ใส่ตลับ
แบตเตอรี่เข้าจนสุดจนกระท่ังได้ยินเสียงคลิกล็อคเข้าท่ี หาก
ยังเห็นซีลสีแดงตามท่ีแสดงในภาพ แสดงว่าตลับแบตเตอรี่
ยังไม่ล็อคเข้าท่ี

ข้อควรระวัง: ให้ดันตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็น
ซีลสีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ตลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจาก
เครื่องมือท�ำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง: อย่าฝืนติดตั้งตลับแบตเตอรี่โดยใช้แรง
มากเกินไป หากตลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย 
แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง
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การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตลับแบตเตอรี่เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่
ท่ีเหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที
► หมายเลข 2:   �1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

ไฟแสดงสถานะ แบตเตอรีท่ี่
เหลอื

ไฟสว่าง ดบั กะพรบิ

75% ถึง 
100%

50% ถึง 75%

25% ถึง 50%

0% ถึง 25%

ชาร์จไฟ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่อาจ
จะเสีย

หมายเหตุ: ข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ
โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากปริมาณ
แบตเตอรี่จริงเล็กน้อย

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะดวงแรก (ซ้ายสุด) จะกะพริบ
เม่ือระบบป้องกันแบตเตอรี่ท�ำงาน

ระบบป้องกนัเครือ่งมอื/แบตเตอร่ี

เครื่องมือมีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะตัด
ไฟท่ีส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดท�ำงานระหว่างการ
ใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือแบตเตอรี่อยู่ภายใต้
สถานการณ์ต่อไปนี้

การป้องกนัโอเวอร์โหลด

เมื่อแบตเตอรี่ท�ำงานในรูปแบบท่ีอาจจะดึงพลังงานไฟฟ้าสูง
เกินไป เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือน
ใดๆ ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการใช้งานในลักษณะ
ท่ีอาจท�ำให้เครื่องมือท�ำงานหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือ
เพื่อเริ่มท�ำงานอีกครั้ง

การป้องกนัความร้อนสงูเกนิ

เมื่อเครื่องมือหรือแบตเตอรี่ร้อนเกินไป เครื่องมือจะหยุด
โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ปล่อยให้เครื่องมือและแบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนท่ีจะเปิดเครื่องมืออีกครั้ง

หมายเหตุ: เม่ือเครื่องมือร้อนเกินไป ไฟจะกะพริบ

การป้องกนัไฟหมด

เมื่อแบตเตอรี่มีระดับพลังงานไม่เพียงพอ เครื่องมือจะหยุด
โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ
และน�ำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟ

การป้องกนัจากสาเหตอ่ืุนๆ

ระบบป้องกันได้รับการออกแบบมาเพื่อสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีอาจ
สร้างความเสียหายต่อเครื่องมือและท�ำให้เครื่องมือหยุด
ท�ำงานโดยอัตโนมัติ ด�ำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ทุก
ข้ันตอนเพ่ือก�ำจัดสาเหตุออกไป เมื่อเครื่องมือหยุดท�ำงาน
ช่ัวคราวหรือหยุดท�ำงาน

1.	 ปิดเครื่องมือ แล้วเปิดใหม่เพื่อเริ่มใช้งานอีกครั้ง

2.	 ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยน�ำแบตเตอรี่ท่ีชาร์จ
แล้วมาใช้แทน

3.	 ปล่อยให้เครื่องมือและแบตเตอรี่เย็นลง

หากอาการไม่ดีขึ้นเมื่อเปิดระบบป้องกันอีกครั้ง ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

การท�ำงานของสวติช์

ค�ำเตือน: ก่อนใส่ตลับแบตเตอรี่ลงในเครื่องมือ ให้
ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง 
และกลับไปยังต�ำแหน่ง “ปิด” เม่ือปล่อย

► หมายเลข 3:   �1. สวิตช์สั่งงาน

เมื่อต้องการเปิดใช้เครื่องมือ ให้ดึงสวิตช์สั่งงาน ความเร็ว
เครื่องมือจะเพิ่มขึ้นเมื่อออกแรงกดท่ีสวิตช์สั่งงาน ปล่อย
สวิตช์สั่งงานเพื่อหยุดท�ำงาน

การเปลีย่นความเรว็

อัตราการหมุนและการเป่าต่อนาทีสามารถเปลี่ยนแปลงได้
โดยการหมุนแป้นปรับไปท่ีการตั้งค่าตวัเลขท่ีก�ำหนดตั้งแต่ 1 
ถึง 5 ความเร็วจะสูงข้ึนเมื่อหมุนแป้นไปในทิศทางหมายเลข 
5 ความเร็วจะลดลงเม่ือหมุนแป้นไปในทิศทางหมายเลข 1 
ความเร็วเป้าหมายสามารถท�ำได้เม่ือกดสวิตช์สั่งงานจนสุด
► หมายเลข 4:   �1. แป้นปรับ
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ดูตารางส�ำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งค่าหมายเลขบน
แป้นปรับและอัตราการหมุนและการเป่าต่อนาทีโดยประมาณ

หมายเลข อัตราการหมนุต่อ
นาที

อัตราการเจาะ
กระแทกต่อนาที

5 840 4,500

4 760 4,070

3 550 2,950

2 350 1,880

1 300 1,610

ข้อควรระวัง: อย่าหมุนแป้นปรับขณะท่ีเครื่องมือก�ำลัง
ท�ำงาน มิฉะนั้นอาจท�ำให้ไม่สามารถควบคุมเครื่องมือและ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ข้อสังเกต: หากเครื่องมือถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วย
ความเร็วต�่ำเป็นเวลานาน มอเตอร์จะท�ำงานหนักเกินไป 
ซ่ึงท�ำให้เครื่องมือท�ำงานผิดปกติได้

ข้อสังเกต: แป้นปรับหมุนได้ระหว่างค่าตัวเลข 1 และ 5 
หลีกเลี่ยงการหมุนแป้นปรับความเร็วไปและกลับเกินกว่า
ท่ีก�ำหนด เนื่องจากอาจท�ำให้เครื่องมือเสียหายได้

การเปิดดวงไฟด้านหน้า

► หมายเลข 5:   �1. ดวงไฟ

ข้อควรระวัง: อย่ามองเข้าไปในดวงไฟหรือจ้องดู
แหล่งก�ำเนิดแสงโดยตรง

ดึงสวิตช์สั่งงานเพื่อเปิดไฟ ดวงไฟจะดับลงเมื่อปล่อยสวิตช์
สั่งงาน ดวงไฟจะดับลงภายในเวลาประมาณ 10 วินาทีหลัง
จากปล่อยสวิตช์สั่งงาน

ข้อควรระวัง: หากดวงไฟดับลงหลังการกะพริบสัก
ครู่ เทคโนโลยีป้องกันการป้อนกลับอัตโนมัติจะไม่ท�ำงาน
อย่างเหมาะสม สอบถามศูนย์บริการของ Makita ใน
ประเทศของคุณเพื่อรับการซ่อม

หมายเหตุ: ใช้ผ้าแห้งเพื่อเช็ดสิ่งสกปรกออกจากเลนส์ของ
ดวงไฟ ระวังอย่าขีดข่วนเลนส์ของดวงไฟ ไม่เช่นนั้น อาจ
ท�ำให้ส่องสว่างได้น้อยลง

หมายเหตุ: เม่ือเครื่องมือร้อนเกินไป ดวงไฟจะกะพริบ 
ในกรณีนี้ ให้ปล่อยสวิตช์สั่งงานและท�ำให้เครื่องมือ/
แบตเตอรี่เย็นก่อนจะเริ่มท�ำงานอีกครั้ง

หมายเหตุ: ไฟด้านหน้าจะไม่สามารถใช้งานได้ขณะติดตั้ง
ระบบดักฝุ่น (อุปกรณ์เสริม) เข้ากับอุปกรณ์

การใช้งานสวิตช์เปลีย่นทิศทาง

► หมายเลข 6:   �1. ก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทาง

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบทิศทางการหมุนก่อนการใช้
งานเสมอ

ข้อควรระวัง: ใช้สวิตช์เปลี่ยนทิศทางหลังจากเครื่อง
มือหยุดสนิทแล้วเท่านั้น การเปลี่ยนทิศทางการหมุนก่อน
เครื่องมือหยุดสนิทอาจท�ำให้เครื่องมือเสียหายได้

ข้อควรระวัง: เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องมือ ให้เลื่อนก้าน
สวิตช์เปลี่ยนทิศทางไปท่ีต�ำแหน่งปกติเสมอ

เครื่องมือนีม้ีสวิตช์เปลี่ยนทิศทาง เพ่ือใช้เปลี่ยนทิศทาง
การหมุน ดันก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางจากด้าน A เพ่ือให้
หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือจากด้าน B เพื่อให้หมุนทวนเข็ม
นาฬิกา
เมื่อก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางอยู่ในต�ำแหน่งปกติ สวิตช์สั่ง
งานจะไม่สามารถดึงได้

การเปลีย่นหัวจบัถอดเปลีย่นเรว็ส�ำหรบั 
SDS-พลสั

ส�ำหรับรุน่ HR009G

หัวจับถอดเปลี่ยนเร็วส�ำหรับ SDS-พลัสสามารถสลับเปลี่ยน
ได้ง่ายเพื่อให้เปลี่ยนหัวจับดอกสว่านได้อย่างรวดเร็ว

การถอดหัวจบัถอดเปลีย่นเรว็ส�ำหรบั SDS-พลสั
ข้อควรระวัง: ก่อนถอดหัวจับเปลี่ยนเร็วส�ำหรับ SDS-

พลัส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดส่วนดอกสว่านออกแล้ว

จับฝาครอบเปลี่ยนของหัวจับถอดเปลี่ยนเร็วส�ำหรับ SDS-
พลัส และหมุนตามทิศทางของลูกศรกระท่ังเส้นฝาครอบ
เปลี่ยนเคลื่อนจากสัญลักษณ์  ไปยังสัญลักษณ์  ดึงหัว
จับถอดเปลี่ยนเร็วส�ำหรับ SDS-พลัส ออกแรงตามทิศทาง
ของลูกศร หากจ�ำเป็น
► หมายเลข 7:   �1. หัวจับถอดเปลี่ยนเร็วส�ำหรับ SDS-

พลัส 2. ฝาครอบเปลี่ยน 3. เส้นฝา
ครอบเปลี่ยน

การตดิตัง้หัวจบัดอกสว่านถอดเปลีย่นเรว็

ตรวจสอบเส้นของหัวจับดอกสว่านถอดเปลี่ยนเร็วว่าแสดง
สัญลักษณ์  จับฝาครอบเปลี่ยนของหัวจับดอกสว่านถอด
เปลี่ยนเร็วแล้วตั้งเส้นไปท่ีสัญลักษณ์  วางหัวจับดอกสว่าน
ถอดเปลี่ยนเร็วลงบนแกนหมุนของเครื่องมือ จับฝาครอบ
เปลี่ยนของหัวจับดอกสว่านถอดเปลี่ยนเร็วแล้วหมุนเส้นฝา
ครอบเปลี่ยนไปท่ีสัญลักษณ์  จนได้ยินเสียงคลิกดังชัดเจน
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► หมายเลข 8:   �1. หัวจับดอกสว่านถอดเปลี่ยนเร็ว 
2. แกนหมุน 3. เส้นฝาครอบเปลี่ยน 
4. ฝาครอบเปลี่ยน

การเลอืกโหมดการท�ำงาน

ข้อสังเกต: อย่าหมุนปุ่มหมุนเปลี่ยนโหมดการท�ำงานใน
ขณะท่ีเครื่องมือท�ำงาน เครื่องมือจะเสียหายได้

ข้อสังเกต: เพื่อหลีกเลี่ยงการสึกหรออย่างรวดเร็วของ
กลไกการเปลี่ยนโหมดการท�ำงาน ให้แน่ใจว่าปุ่มหมุน
เปลี่ยนโหมดนั้นอยู่ตรงกับต�ำแหน่งใดต�ำแหน่งหนึ่งจาก
สามต�ำแหน่งอย่างแน่นอน

การหมนุพร้อมกระแทก

ส�ำหรับการเจาะคอนกรีต อิฐปูน ฯลฯ ให้หมุนปุ่มหมุนเลือก
โหมดการท�ำงานไปยังสัญลักษณ์  ใช้ดอกสว่านทังสเตน
คาร์ไบด์ (อุปกรณ์เสริม)
► หมายเลข 9:   �1. การหมุนพร้อมกระแทก 2. ปุ่มหมุน

เปลี่ยนโหมดการท�ำงาน

การหมนุอย่างเดยีว

ส�ำหรับการเจาะไม้ เหล็ก หรือวัสดุพลาสติก ให้หมุนปุ่ม
หมุนเปลี่ยนโหมดการท�ำงานไปท่ีเครื่องหมาย  ใช้ดอก
สว่านเกลียวหรือดอกสว่านเกลียวเจาะไม้
► หมายเลข 10:   �1. การหมุนอย่างเดียว

การกระแทกอย่างเดยีว

ส�ำหรับการสกัด กะเทาะ กระแทก ให้หมุนปุ่มหมุนเปลี่ยน
โหมดการท�ำงานไปท่ีเครื่องหมาย  ใช้ดอกสว่านปาก
แหลม ดอกสว่านปากแบน ดอกสว่านแบนใหญ่ ฯลฯ
► หมายเลข 11:   �1. การกระแทกอย่างเดียว

ท่อลม

ข้อควรระวัง: อย่าน�ำนิว้ของคุณเข้าไปในท่อลมหรือ
ใส่วัสดุใดๆ เข้าไปในท่อลม มิฉะนั้นคุณอาจได้รับบาดเจ็บ
หรือเครื่องมือเสียหายได้

ท่อลมถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดของ
ระบบดักฝุ่น ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งระบบ
ดักฝุ่น โปรดดูค�ำแนะน�ำในการติดตั้งระบบดักฝุ่น
► หมายเลข 12:   �1. ท่อลม

ขอเกีย่ว

อุปกรณ์เสริม

ข้อควรระวัง: ถอดแบตเตอรี่ออกเม่ือแขวนเครื่องมือ
กับขอเกี่ยวเสมอ

ข้อควรระวัง: อย่าแขวนเครื่องมือท่ีต�ำแหน่งสูงหรือ
บนพื้นผิวท่ีอาจไม่ม่ันคง

ขอเกี่ยวให้ความสะดวกส�ำหรับการแขวนเครื่องมือไว้
ช่ัวคราว

ก่อนติดตั้งขอเกี่ยว ให้ถอดฝาปิดยางออกจากรูสกรูบนท่ี
ยึด วางแหวนรองไว้ด้านล่างท่ียึด แล้วขันยึดขอเกี่ยวด้วย
สกรูให้เข้าท่ี
► หมายเลข 13:   �1. ฝาปิดยาง 2. ท่ียึด 3. แหวนรอง 

4. ขอเกี่ยว 5. สกรู

ส�ำหรับการใช้งาน ให้ยกแขนขอเกี่ยวข้ึน จนกระท่ังขอเกี่ยว
คลายอยู่ในต�ำแหน่งเปิด
เมื่อไม่ได้ใช้งาน จะต้องพับขอเกี่ยวกลับสู่ต�ำแหน่งปิด
► หมายเลข 14:   �1. ขอเกี่ยว 2. ต�ำแหน่งเปิด 

3. ต�ำแหน่งปิด

► หมายเลข 15

การเช่ือมต่อสายคล้อง (สายยึด) เข้ากบัขอเกีย่ว
ข้อควรระวัง: อย่าใช้ขอเกี่ยวและสกรูท่ีเสียหาย ก่อน

ใช้งาน ให้ตรวจสอบความเสียหาย รอยร้าว หรือการผิด
รูป และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันสกรูแน่นดีแล้ว

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอเกี่ยวถูกติดตั้ง
ด้วยสกรูแน่นดีแล้ว

ข้อควรระวัง: อย่าติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์เสริมขณะ
แขวนเครื่องมือ เครื่องมืออาจร่วงหล่นหากไม่ขันสกรูให้
แน่น

ข้อควรระวัง: ใช้คาราบิเนอร์ท่ีมีตัวล็อค (ประเภทท่ีมี
ฟังก์ชันล็อคหลายช้ันและหัวล็อคแบบสกรู) และตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าได้ยึดสายคล้อง (สายยึด) เข้ากับส่วนห่วงคู่
ของขอเกี่ยวแล้ว การยึดท่ีไม่เหมาะสมอาจท�ำให้เครื่องมือ
ร่วงหล่นจากขอเกี่ยวและส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

ขอเกี่ยวนี้ยังใช้ส�ำหรับการเช่ือมต่อสายคล้อง (สายยึด) ด้วย 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายคล้อง (สายยึด) เข้ากับ
ส่วนห่วงคู่ของขอเกี่ยวแล้ว
► หมายเลข 16:   �1. ส่วนห่วงคู่ของขอเกี่ยว 2. สาย

คล้อง (สายยึด) 3. คาราบิเนอร์ท่ีมีตวั
ล็อค (ประเภทท่ีมีฟังก์ชันล็อคหลายช้ัน
และหัวล็อคแบบสกรู)



113 ภาษาไทย

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัเกีย่วกบัการเช่ือมต่อ
สายคล้อง (สายยึด) เข้ากบัขอเกีย่ว

ค�ำเตือนด้านความปลอดภัยส�ำหรับการใช้บนท่ีสูงโดย
เฉพาะ
อ่านค�ำเตือนด้านความปลอดภัยและค�ำแนะน�ำท้ังหมด หาก
ไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเหล่านี้อาจท�ำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสได้

1.	 ยึดเครื่องมือไว้เสมอเม่ือท�ำงานบน “ท่ีสูง” ความยาว
สายคล้องสูงสุดคือ 2 m
ความสูงสูงสุดท่ีอนุญาตส�ำหรับสายคล้อง (สายยึด) 
ต้องไม่เกิน 2 m

2.	 ใช้เฉพาะสายคล้องท่ีเหมาะส�ำหรับประเภทเครื่องมือนี้
และถูกก�ำหนดให้รับน�ำ้หนักได้อย่างน้อย 10 kg

3.	 อย่ายึดสายคล้องเครื่องมือเข้ากับส่วนใดๆ ของ
ร่างกายคุณหรือช้ินส่วนเคลื่อนท่ีได้ ยึดสายคล้อง
เครื่องมือเข้ากับโครงสร้างท่ีแข็งแรงซ่ึงสามารถทนต่อ
แรงจากเครื่องมือหล่นได้

4.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายคล้องเครื่องมือถูกยึดอย่าง
ถูกต้องท่ีส่วนปลายแต่ละด้านก่อนการใช้

5.	 ตรวจสอบความเสียหายและการท�ำงานท่ีเหมาะสม
ของเครื่องมือและสายคล้องก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง 
(รวมถึงผ้าและรอยเย็บ) อย่าใช้เครื่องมือและสาย
คล้องหากมีความเสียหายหรือท�ำงานไม่ถูกต้อง

6.	 อย่าพันสายคล้องรอบๆ หรืออย่าให้สายคล้องสัมผัส
กับขอบท่ีคมหรือขรุขระ

7.	 ยึดปลายด้านหนึ่งของสายคล้องด้านนอกของพ้ืนท่ี
ท�ำงานเพื่อให้เครื่องมือท่ีร่วงลงมาถูกยึดอย่างแน่น
หนา

8.	 ติดสายคล้องโดยให้เครื่องมือเคลื่อนออกจากตัวผู้ใช้
งานหากเครื่องมือร่วงหล่น เครื่องมือท่ีร่วงหล่นจะ
แกว่งอยู่บนสายคล้อง ซ่ึงอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บและ
สูญเสียการทรงตวัได้

9.	 อย่าใช้สายคล้องใกล้กับช้ินส่วนท่ีก�ำลังเคลื่อนท่ีหรือ
เครื่องจักรท่ีก�ำลังท�ำงานอยู่ ไม่เช่นนั้น อาจส่งผลให้
เกิดการกระแทกหรืออันตรายจากการเข้าไปติด

10.	 อย่าถือเครื่องมือโดยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหรือสายคล้อง

11.	 ขนย้ายเครื่องมือด้วยมือของคุณในขณะท่ีคุณทรงตัว
ได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น

12.	 อย่าต่อสายคล้องเข้ากับเครื่องมือนี้ในลักษณะท่ีจะ
ท�ำให้สวิตช์หรือล็อคของสวิตช์สั่งงาน (ถ้ามี) ท�ำงาน
ได้ไม่เหมาะสม

13.	 ระวังอย่าให้สายคล้องพันกัน

14.	 ดูแลให้สายคล้องอยู่ห่างจากบริเวณเจาะกระแทกของ
เครื่องมือ

15.	 ใช้คาราบิเนอร์ท่ีมีตัวล็อค (ประเภทท่ีมีฟังก์ชันล็อค
หลายช้ันและหัวล็อคแบบสกรู) อย่าใช้คาราบิเนอร์
แบบสปริงล็อคท่ีมีฟังก์ชันล็อคช้ันเดียว

16.	 ในกรณีท่ีเครื่องมือหล่น จะต้องติดป้ายและงดการใช้
งาน และควรน�ำไปเข้ารับการตรวจสอบโดยโรงงาน
ของ Makita หรือศูนย์บริการท่ีได้รับการรับรอง

ฟังก์ช่ันป้องกนัการรสีตาร์ทโดยไม่ตัง้ใจ

หากคุณติดตั้งตลับแบตเตอรี่ในขณะท่ีกดสวิตช์สั่งงาน 
เครื่องมือจะไม่ท�ำงาน การเริ่มใช้งานเครื่องมือ ให้ปล่อย
สวิตช์สั่งงานแล้วกดสวิตช์สั่งงาน

ตวัจ�ำกดัแรงบิด

ข้อสังเกต: เมื่อตัวจ�ำกัดรอบท�ำงาน ให้ปิดสวิตช์เครื่อง
มือในทันที ท้ังนี้เพื่อช่วยป้องกันการสึกหรอก่อนก�ำหนด
ของเครื่องมือ

ข้อสังเกต: ดอกสว่าน เช่น เลื่อยเจาะรู มักขบหรือติด
กับรูได้ง่าย และไม่เหมาะส�ำหรับเครื่องมือนี้ เนื่องจากจะ
ท�ำให้ตวัจ�ำกัดรอบท�ำงานบ่อยเกินไป

ตวัจ�ำกัดแรงบิดจะท�ำงานเม่ือแรงบิดข้ึนไปถึงระดับหนึ่ง 
มอเตอร์จะผละออกจากเพลาส่งก�ำลัง เมื่อเป็นเช่นนี้ ดอก
สว่านจะหยุดหมุน

ระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์ถูกติดตั้งด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย

•	 เบรกไฟฟ้า
เครื่องมือนีม้ีเบรกไฟฟ้า หากเครื่องมือไม่สามารถ
หยุดการท�ำงานได้อย่างรวดเร็วหลังจากปล่อยสวิตช์
สั่งงาน ให้น�ำเครื่องมือไปรับการซ่อมท่ีศูนย์บริการ
ของ Makita

•	 ระบบควบคุมความเร็วคงท่ี
ระบบควบคุมความเร็วช่วยให้ระบบควบคุมความเร็ว
คงท่ีได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะการท�ำงานใดๆ

•	 เทคโนโลยีป้องกันการป้อนกลับอัตโนมัติ
หากเครื่องมือส่ายท่ีความเร่งท่ีก�ำหนดในระหว่างการ
ใช้งาน มอเตอร์จะถูกบังคับให้หยุดเพื่อลดภาระของ
ข้อมือ
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หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้จะไม่ท�ำงานหากความเร่งไม่ถึง
ความเร่งท่ีก�ำหนดไว้เม่ือเครื่องมือส่าย

หมายเหตุ: หากดอกสว่านส่ายท่ีความเร่งท่ีก�ำหนดใน
ระหว่างการสกัด การแซะ หรือการเจาะท�ำลาย มอเตอร์
จะถูกบังคับให้หยุด ในกรณีนี้ให้ปล่อยสวิตช์สั่งงาน จาก
นั้นกดสวิตช์สั่งงานเพ่ือสตาร์ทเครื่องมืออีกครั้ง

การประกอบ
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนด�ำเนินการใดๆ กับ
เครื่องมือ

ด้ามจบัด้านข้าง (มือจบัเสรมิ)

ข้อควรระวัง: ใช้ด้ามจับด้านข้างเสมอ เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวัง: หลังติดตั้งหรือปรับด้ามจับด้านข้าง ให้
ตรวจสอบให้มั่นใจว่ายึดด้ามจับด้านข้างแน่นดีแล้ว โดยซ่ี
ยึดประสานเข้ากับช่องยึดต�ำแหน่งบนโครงเครื่องจนสุด

เมื่อต้องการติดตั้งด้ามจับด้านข้าง ให้ท�ำตามข้ันตอนด้าน
ล่างดังต่อไปนี้

1.	 คลายสกรูหางแบนบนด้ามจับด้านข้าง จากนั้นให้ติด
ต้ังด้ามจับด้านข้างเหนือคอกระบอกของโครงเครื่อง
► หมายเลข 17:   �1. ด้ามจับด้านข้าง 2. สกรูหางแบน 

3. คอกระบอกของโครงเครื่อง 4. ซี่ยึด 
5. ช่องยึดต�ำแหน่ง

สามารถขยายขนาดแหวนยึดได้โดยกดสกรูหางแบนลง จาก
นั้นแหวนยึดจะยึดอยู่เหนือคอกระบอกของโครงเครื่องอย่าง
แน่นหนาได้อย่างง่ายดาย
► หมายเลข 18:   �1. สกรูมือหมุน 2. แหวนยึด

2.	 หมุนสกรูหางแบนเพ่ือยึดด้ามจับตามมุมท่ีต้องการ

การตดิตัง้และการถอดดอกสว่าน

จาระบี

ท�ำความสะอาดปลายก้านดอกสว่าน และทาจาระบีก่อนติด
ตั้งดอกสว่าน
เคลือบปลายก้านดอกสว่านก่อนด้วยจาระบีจ�ำนวนเล็กน้อย 
(ประมาณ 0.5 - 1 กรัม) 
การหล่อลื่นหัวจับนี้ช่วยให้ม่ันใจถึงการท�ำงานท่ีราบเรียบ
และอายุการใช้งานท่ียาวนานข้ึน
► หมายเลข 19:   �1. ปลายก้าน 2. จาระบี

ใส่ปลายขาของดอกสว่านเข้ากับหัวจับ โดยสอดเข้าไปข้าง
ในหัวจับขณะท่ีใช้มือหมุนดอกสว่าน เพื่อให้ปลายขายึดเข้า
กับช่องของหัวจับแน่นสนิท
เมื่อติดตั้งดอกสว่านแล้ว ให้ลองดึงดอกสว่าน เพื่อตรวจ
สอบว่าดอกสว่านยึดเข้าท่ีแน่นดีแล้วหรือไม่
► หมายเลข 20:   �1. ดอกสว่าน 2. หัวจับ

เมื่อต้องการถอดดอกสว่าน ให้ดันหัวจับลงจนสุดและดึงดอก
สว่านออก
► หมายเลข 21:   �1. ดอกสว่าน 2. ฝาครอบหัวจับ

มมุดอกสกดั (เมือ่ท�ำการสกดั กะเทาะ หรอื
กระแทก)

ดอกสกัดสามารถปรับมุมได้ตามต้องการ เม่ือต้องการ
เปลี่ยนมุมดอกสกัด ให้หมุนปุ่มหมุนเปลี่ยนโหมดการท�ำงาน
ไปท่ีเครื่องหมาย O หมุนดอกสกัดไปยังมุมท่ีต้องการ
► หมายเลข 22:   �1. ปุ่มหมุนเปลี่ยนโหมดการท�ำงาน

หมุนปุ่มหมุนเปลี่ยนโหมดการท�ำงานไปท่ีเครื่องหมาย   
จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าดอกสกัดนั้นถูกยึดเข้าท่ีอย่าง
แน่นหนาด้วยการหมุนเบาๆ

เกจวัดความลกึ

เกจวัดความลึกท�ำให้สะดวกในการเจาะรูท่ีมีความลึกเท่ากัน
กดปุ่มล็อคค้างไว้ จากนั้นใส่เกจวัดความลึกเข้าไปในรูหก
เหลี่ยม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านท่ีมีร่องของเกจวัดความลึก
หันไปตรงกับเครื่องหมาย
► หมายเลข 23:   �1. เกจวัดความลึก 2. ปุ่มล็อค 

3. เครื่องหมาย 4. ด้านท่ีมีร่อง

ปรับเกจวัดความลึกโดยการเลื่อนไปมาในขณะท่ีกดปุ่มล็อค
เอาไว้ หลังจากการปรับแล้ว ให้ปล่อยปุ่มล็อคเพื่อล็อคเกจ
วัดความลึก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกจวัดความลึกไม่สัมผัส
กับตวัเครื่องหลักขณะติดตั้ง
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ถ้วยดกัฝุน่

อุปกรณ์เสริม

ใช้ถ้วยดักฝุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นร่วงหล่นลงบนเครื่องมือ
และบนตวัคุณเม่ือท�ำงานเจาะเหนือศีรษะ ติดถ้วยดักฝุ่นเข้า
กับดอกสว่านตามท่ีแสดงในภาพ ขนาดของดอกสว่านท่ีถ้วย
ดักฝุ่นจะสามารถติดเข้าด้วยได้มีดังนี้

รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน

ถ้วยดักฝุ่น 5 6 mm - 14.5 mm

ถ้วยดักฝุ่น 9 12 mm - 16 mm

► หมายเลข 24:   �1. ถ้วยดักฝุ่น

ชุดถ้วยดักฝุน่

อุปกรณ์เสริม

ข้อควรระวัง: ก่อนติดตั้งและถอดชุดถ้วยดักฝุ่น ให้
ถอดดอกสกัดออกจากอุปกรณ์

การติดต้ัง

ส�ำหรบัรุน่ HR008G

1.	 ยึดปลอกรองเข้ากับหน่วยยึดของชุดถ้วยดักฝุ่นให้
ตรงกับสัญลักษณ์  บนหน่วยยึดด้วยร่องใดร่องหนึ่งของ
ปลอกรอง
► หมายเลข 25:   �1. ปลอกรอง 2. ชุดถ้วยดักฝุ่น 

3. หน่วยยึด 4.   สัญลักษณ์ 5. ร่อง

2.	 วางชุดถ้วยดักฝุ่นและปลอกรองลงบนสัญลักษณ์คอก
ระบอกของโครงเครื่องให้ตรงกับสัญลักษณ์  บนชุดถ้วย
ดักฝุ่นด้วยร่องใดร่องหนึ่งของกระบอก จากนั้นให้ดึงหน่วย
ยึดของชุดถ้วยดักฝุ่น แล้วดันลงบนกระบอก เพื่อยึดให้อยู่
กับที่
► หมายเลข 26:   �1. ชุดถ้วยดักฝุ่น 2. หน่วยยึด 

3. ปลอกรอง 4.   สัญลักษณ์ 
5. ร่อง

ส�ำหรบัรุน่ HR009G

วางชุดถ้วยดักฝุ่นลงบนสัญลักษณ์คอกระบอกของโครง
เครื่องให้ตรงกับสัญลักษณ์  บนชุดถ้วยดักฝุ่นด้วยร่องใด
ร่องหนึ่งของกระบอก จากนั้นให้ดึงหน่วยยึดของชุดถ้วยดัก
ฝุ่น แล้วดันลงบนกระบอก เพื่อยึดให้อยู่กับท่ี
► หมายเลข 27:   �1. ชุดถ้วยดักฝุ่น 2. หน่วยยึด 

3.   สัญลักษณ์ 4. ร่อง

หมายเหตุ: หากคุณต่อเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับชุดถ้วยดักฝุ่น 
ให้ถอดฝาปิดดักฝุ่นก่อนท่ีจะมีการเช่ือมต่อ

► หมายเลข 28:   �1. ฝาปิดดักฝุ่น

การถอด

1.	 ดันฝาครอบหัวจับลงจนสุด แล้วถึงดอกสกัดออก
► หมายเลข 29:   �1. ดอกสว่าน 2. ฝาครอบหัวจับ

2.	 จับหน่วยยึดของชุดถ้วยดักฝุ่น แล้วดึงออกจาก
อุปกรณ์
► หมายเลข 30:   �1. หน่วยยึด

หมายเหตุ: หากฝาปิดหลุดออกมาจากชุดถ้วยดักฝุ่น ให้
ใส่กลับไปยังต�ำแหน่งเดิม

1.	 ถอดท่อยืดออกจากหน่วยยึดของชุดถ้วยดักฝุ่น
► หมายเลข 31:   �1. ท่อยืด 2. หน่วยยึด

2.	 ประกอบฝาปิดกลับคืนท่ีโดยหันด้านท่ีมีตวัอักษรข้ึน
ด้านบน
► หมายเลข 32:   �1. ฝาปิด 2. ด้านท่ีมีตวัอักษร 3. ร่อง 

4. ขอบช่องเปิดด้านบน 5. หน่วยยึด

3.	 ตรวจสอบให้มั่นใจว่าร่องรอบๆ ฝาปิดประสานเข้ากับ
ขอบช่องเปิดด้านบนของหน่วยยึดได้พอดี
► หมายเลข 33

ระบบดกัฝุน่

อุปกรณ์เสริม

ระบบดักฝุ่นได้รับการออกแบบมาเพื่อดักฝุ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพขณะท�ำงานเจาะคอนกรีต
► หมายเลข 34:   �1. ระบบดักฝุ่น

ข้อควรระวัง: ระบบดักจับฝุ่นใช้ส�ำหรับการเจาะ
คอนกรีตเท่านั้น อย่าใช้ระบบดักฝุ่นส�ำหรับการเจาะโลหะ
หรือไม้

ข้อควรระวัง: เมื่อใช้เครื่องมือท่ีติดระบบดักฝุ่น ให้ใส่
ตัวกรองท่ีระบบดักฝุ่นเพื่อป้องกันการสูดดมฝุ่นเข้าไปด้วย

ข้อควรระวัง: เมื่อจะใช้ระบบดักฝุ่น โปรดตรวจสอบ
ดูก่อนว่าตัวกรองไม่ช�ำรุด ไม่เช่นนั้น คุณอาจสูดดมฝุ่น
เข้าไปได้

ข้อควรระวัง: ระบบดักฝุ่นจะดักฝุ่นท่ีเกิดข้ึนใน
ปริมาณมาก แต่ไม่สามารถดักฝุ่นท้ังหมดได้
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ข้อสังเกต: อย่าใช้ระบบดักฝุ่นส�ำหรับการเจาะแกนหรือ
การสกัด

ข้อสังเกต: อย่าใช้ระบบดักฝุ่นกับโลหะหรือไม้ ระบบดัก
จับฝุ่นใช้กับคอนกรีตเท่านั้น

ข้อสังเกต: อย่าใช้ระบบดักฝุ่นส�ำหรับการเจาะคอนกรีต
ท่ีเปียกช้ืนหรือใช้ระบบนี้ในสภาพแวดล้อมท่ีเปียกช้ืน ไม่
เช่นนั้นอาจท�ำให้เครื่องมือท�ำงานผิดปกติได้

การตดิต้ัง

ข้อสังเกต: ก่อนติดตั้งระบบดักฝุ่น ให้ท�ำความสะอาด
ส่วนข้อต่อของเครื่องมือและระบบดักฝุ่น สิ่งแปลกปลอม
บนส่วนข้อต่ออาจท�ำให้ติดตั้งระบบดักฝุ่นได้ยาก หากมี
ฝุ่นหลงเหลืออยู่บนท่อลม ฝุ่นจะเข้าไปในเครื่องมือและ
ท�ำให้การไหลของอากาศติดขัดหรือเครื่องมือเสีย

แขวนตะขอของระบบดักฝุ่นท่ีช่องด้านหน้าด้านล่างของ
เครื่องมือ ยกหัวดูดข้ึนเพื่อยึดระบบดักฝุ่นเข้าท่ีด้วยการคลิก 
เพื่อให้ท่อลมของเครื่องมือปิดด้วยช่องระบายอากาศดูดของ
ระบบดักฝุ่น
► หมายเลข 35:   �1. ตะขอ 2. ระบบดักฝุ่น 3. ช่อง 

4. หัวดูด 5. ท่อลม 6. ช่องระบาย
อากาศ

การถอด

กดปุ่มปลดล็อคบนระบบดักฝุ่นค้างไว้ และลดหัวดูดลงเพื่อ
ปลดส่วนบนของระบบดักฝุ่น ปลดส่วนล่างของระบบดักฝุ่น
ออกจากเครื่องมือ
► หมายเลข 36:   �1. ระบบดักฝุ่น 2. หัวดูด 3. ปุ่มปลด

ล็อค

การปรบัต�ำแหน่งหัวของระบบดกัฝุน่

ข้อควรระวัง: อย่าหันท่อเข้าหาตัวเองหรือผู้อ่ืนขณะ
ปล่อยท่อโดยกดปุ่มปรับร่องน�ำ

เลื่อนตวัน�ำหัวดูดเข้าออกขณะกดปุ่มปรับร่องน�ำ แล้วปล่อย
ปุ่มในต�ำแหน่งท่ีปลายดอกสว่านวางอยู่ด้านหลังพื้นผิวด้าน
หน้าของหัวดูดพอดี
► หมายเลข 37:   �1. ร่องน�ำ 2. ปุ่มปรับร่องน�ำ 3. ปลาย

ดอกสว่าน 4. พื้นผิวด้านหน้าของ
หัวดูด

การปรับความลกึดอกสว่าน

ความลึกดอกสว่านสามารถปรับได้โดยการเปลี่ยนความยาว
ระหว่างปุ่มปรับความลึกและแขนรองรับส�ำหรับตวัน�ำหัวดูด 
กดปุ่มปรับความลึกค้างไว้ และเลื่อนไปยังต�ำแหน่งท่ีท่าน
ต้องการ
► หมายเลข 38:   �1. ปุ่มปรับความลึก 2. ตวัน�ำหัวดูด 

3. แขนรองรับส�ำหรับตวัน�ำหัวดูด 
4. ความลึกดอกสว่าน

การปัดฝุน่บนตวักรอง

ข้อควรระวัง: อย่าหมุนแป้นบนกล่องเก็บฝุ่นในขณะท่ี
น�ำกล่องเก็บฝุ่นออกจากระบบดักฝุ่น การกระท�ำดังกล่าว
อาจท�ำให้คุณหายใจเอาฝุ่นเข้าไปได้

ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องมือเสมอในขณะท่ีเครื่อง
มือก�ำลังท�ำงานอยู่เมื่อท�ำการหมุนแป้นบนกล่องเก็บฝุ่น 
การหมุนแป้นในขณะท่ีเครื่องมือท�ำงานอยู่อาจส่งผลให้
สูญเสียการควบคุมเครื่องมือได้

ปัดฝุ่นท่ีอยู่บนตวักรองภายในกล่องเก็บฝุ่นเพื่อให้คุณ
สามารถรักษาประสิทธิภาพการดูดฝุ่นและลดจ�ำนวนครั้งใน
การท้ิงฝุ่น
หมุนแป้นบนกล่องเก็บฝุ่นสามครั้งหลังการเก็บฝุ่นทุกๆ 
50,000 mm

3
 หรือเมื่อคุณรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการดูดฝุ่น

ลดลง

หมายเหตุ: ฝุ่นปริมาณ 50,000 mm
3
 เท่ากับรูท่ีมีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง ø10 mm และลึก 65 mm จ�ำนวน 
10 รู

► หมายเลข 39:   �1. กล่องเก็บฝุ่น 2. แป้น
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การน�ำผงฝุน่ออกไปท้ิง

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง
มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนด�ำเนินการใดๆ กับ
เครื่องมือ

ข้อควรระวัง: โปรดสวมหน้ากากกันฝุ่นเมื่อต้องการ
น�ำผงฝุ่นออกไปท้ิง

ข้อควรระวัง: ท�ำความสะอาดกล่องเก็บฝุ่นเป็น
ประจ�ำก่อนท่ีกล่องเก็บฝุ่นจะเต็ม ไม่เช่นนั้น อาจท�ำให้
ประสิทธิภาพในการดักฝุ่นลดลงและท�ำให้คุณสูดดมฝุ่น
เข้าไปได้

ข้อควรระวัง: ประสิทธภิาพในการดักฝุ่นจะลดลงถ้า
ตัวกรองในกล่องเก็บฝุ่นอุดตัน แนะน�ำให้เปลี่ยนตัวกรอง
ใหม่หลังจากกรองฝุ่นประมาณ 200 ครั้ง ไม่เช่นนั้น คุณ
อาจสูดดมฝุ่นเข้าไปได้

1.	 ถอดกล่องเก็บฝุ่นขณะกดก้านตวัล็อคของกล่องเก็บ
ฝุ่นลง
► หมายเลข 40:   �1. ก้านตวัล็อค

2.	 ดันแถบล็อคออกเล็กน้อย แล้วเปิดฝาครอบกล่องเก็บ
ฝุ่น
► หมายเลข 41:   �1. ฝาครอบกล่องเก็บฝุ่น 2. แถบล็อค

3.	 น�ำฝุ่นออกไปท้ิง และท�ำความสะอาดตวักรอง
► หมายเลข 42

ข้อสังเกต: เมื่อท�ำความสะอาดตัวกรอง ให้เคาะกล่องตัว
กรองเบาๆ ด้วยมือเพ่ือให้ฝุ่นผงหลุดออก อย่าเคาะท่ีตัว
กรองโดยตรง ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นท่ีคล้ายกันนี้สัมผัส
ตัวกรอง หรือเป่าตัวกรองด้วยลมอัด การกระท�ำดังกล่าว
อาจท�ำให้ตัวกรองเสียหายได้

การเปลีย่นตวักรองของกล่องเกบ็ฝุน่

1.	 ถอดกล่องเก็บฝุ่นขณะกดก้านตวัล็อคของกล่องเก็บ
ฝุ่นลง
► หมายเลข 43:   �1. ก้านตวัล็อค

2.	 ยกแถบล็อคออกเล็กน้อยและเปิดฝาปิดตวักรองของ
กล่องเก็บฝุ่น
► หมายเลข 44:   �1. ฝาปิดตวักรอง 2. แถบล็อค

3.	 ถอดตัวกรองออกจากปลอกตวักรอง
► หมายเลข 45:   �1. ตวักรอง 2. ปลอกตวักรอง

4.	 ใส่ตวักรองใหม่เข้าไปในปลอกตวักรอง จากนั้นใส่ฝา
ปิดตวักรอง

5.	 ปิดฝาปิดของกล่องเก็บฝุ่น และติดกล่องเก็บฝุ่นเข้ากับ
ระบบดักฝุ่น

การเปลีย่นฝาปิดซีล

ฝาปิดซีลท่ีช�ำรุดหรือเสียอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการเก็บ
ฝุ่น เปลี่ยนฝาปิดซีลท่ีเหมาะสมใหม่ จัดต�ำแหน่งให้ตรงกับ
ก้านน�ำด้วยรอยบากน�ำบนหัวฉีด
► หมายเลข 46:   �1. ฝาปิดซีล 2. ก้านน�ำ 3. หัวฉีด 

4. รอยบากน�ำ

การเกบ็รักษา

ข้อสังเกต: เมื่อไม่ได้ใช้งานในระยะหนึ่ง ตัวน�ำหัวดูดจะ
ต้องได้รับการยืดออกประมาณ 100 mm จากต�ำแหน่งหด
จนสุด มิเช่นนั้นอาจท�ำให้ท่อดูดท่ีติดตั้งเข้ากับตวัน�ำหัว
ดูดก่อนหน้านี้เสียหายได้

► หมายเลข 47:   �1. ปุ่มปรับร่องน�ำ 2. ประมาณ 
100 mm

การใช้งาน
ข้อควรระวัง: ใช้ด้ามจับด้านข้าง (มือจับเสริม) เสมอ 

และจับเครื่องมือให้แน่นด้วยด้ามจับด้านข้างและมือจับ
สวิตช์ในระหว่างการใช้งาน

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าชิ้นงานถูก
ยึดไว้ดีแล้วก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง: อย่าฝืนดึงเครื่องมือแม้ว่าดอกสว่าน
จะติดอยู่ก็ตาม การสูญเสียความควบคุมอาจท�ำให้ได้รับ
บาดเจ็บได้

ข้อสังเกต: ก่อนใช้งานระบบดักฝุ่นร่วมกับเครื่องมือ ให้
อ่านในหมวดท่ีเกี่ยวกับระบบดักฝุ่น

หมายเหตุ: หากตลับแบตเตอรี่อยู่ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิต�ำ่ 
เครื่องมืออาจท�ำงานได้ไม่เต็มท่ี ในกรณีนี้ ให้อุ่นตลับ
แบตเตอรี่โดยการใช้งานเครื่องมือหมุนเปล่าสักครู่เพื่อให้
เครื่องมือท�ำงานได้อย่างเต็มท่ี

► หมายเลข 48
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การใช้งานการเจาะกระแทก

ข้อควรระวัง: จะเกิดแรงบิดบนเครื่องมือ/ดอกสว่าน
อย่างมหาศาลทันทีเมื่อเจาะรูจนทะลุ เม่ือมีเศษวัสดุอุด
ตันท่ีรู หรือเม่ือปะทะกับเหล็กเสริมในคอนกรีต ใช้ด้าม
จับด้านข้าง (มือจับเสริม) เสมอ และจับเครื่องมือให้แน่น
ด้วยด้ามจับด้านข้างและมือจับสวิตช์ในระหว่างการใช้งาน 
การไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าวอาจท�ำให้ไม่สามารถ
ควบคุมเครื่องมือและได้รับบาดเจ็บรุนแรง

เลื่อนปุ่มหมุนเปลี่ยนโหมดการท�ำงานไปท่ีเครื่องหมาย 
จัดแนวดอกสว่านในต�ำแหน่งท่ีต้องการเจาะรู จากนั้นดึง
สวิตช์สั่งงาน อย่าฝืนใช้เครื่องมือ การใช้แรงกดเบาๆ จะให้
ผลดีท่ีสุด จับเครื่องมือให้อยู่ในต�ำแหน่งและป้องกันไม่ให้
เครื่องมือลื่นหลุดออกมาจากรูท่ีเจาะ

ห้ามใช้แรงกดมากข้ึนเมื่อมีเศษโลหะหรือวัสดุอุดตันท่ีรู ให้
ใช้งานเครื่องมือท่ีรอบเดินเบาแทน จากนั้นดึงดอกสว่าน
บางส่วนออกมาจากรู การท�ำแบบนี้ซ�้ำหลายๆ ครั้งจะท�ำให้รู
สะอาด และสามารถท�ำการเจาะได้ตามปกติ

หมายเหตุ: การเย้ืองศูนย์ในการหมุนดอกสว่านอาจเกิด
ข้ึนในระหว่างท�ำงานโดยไม่มีภาระการท�ำงาน เครื่องมือ
จะตั้งศูนย์ให้เองในระหว่างการท�ำงาน ซ่ึงจะไม่ส่งผลต่อ
ความแม่นย�ำในการเจาะ

การสกดั/กะเทาะ/กระแทก

เลื่อนปุ่มหมุนเปลี่ยนโหมดการท�ำงานไปท่ีเครื่องหมาย 
จับเครื่องมือให้ม่ันท้ังสองมือ เปิดใช้งานเครื่องมือและใช้แรง
กดบนเครื่องมือเล็กน้อยเพื่อให้เครื่องมือไม่ีดีดกลับจนไม่
สามารถควบคุมได ้
การกดเครื่องมืออย่างแรงไม่ได้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ
► หมายเลข 49

การเจาะไม้หรอืโลหะ

ข้อควรระวัง: จับเครื่องมือให้แน่น และระมัดระวังเม่ือ
ดอกสว่านเริ่มเจาะทะลุช้ินงาน จะมีแรงกดบนเครื่องมือ/
ดอกสว่านอย่างมากขณะเจาะรู

ข้อควรระวัง: ดอกสว่านท่ีติดอยู่ท่ีช้ินงานสามารถน�ำ
ออกมาได้ง่ายโดยการเลื่อนสวิตช์เปลี่ยนทิศทางให้ดอก
สว่านหมุนย้อนกลับ อย่างไรก็ตาม เครื่องมืออาจจะถอย
ออกทันทีโดยท่ีคุณไม่ทันตั้งตัว คุณจึงควรจับเครื่องมือ
ไว้ให้แน่น

ข้อควรระวัง: ยึดช้ินงานด้วยปากกาจับงาน หรือ
อุปกรณ์จับยึดท่ีคล้ายคลึงกันเสมอ

ข้อสังเกต: ห้ามใช้โหมด “หมุนพร้อมกระแทก” เม่ือติด
ตั้งหัวจับไว้กับเครื่องมือ หัวจับดอกสว่านอาจเสียหาย 
และหัวจับดอกสว่านจะหลุดเม่ือใช้งานเครื่องมือในอีก
ทิศทางหนึ่ง

ข้อสังเกต: การออกแรงกดบนเครื่องมือไม่ช่วยให้การ
เจาะเร็วข้ึน ตามข้อเท็จจริงแล้ว แรงกดท่ีมากเกินไปจะ
ท�ำให้ปลายดอกสว่านเสียหาย ลดประสิทธิภาพและอายุ
การใช้งานของเครื่องมือ

ตั้งปุ่มเปลี่ยนโหมดการท�ำงานไปท่ีสัญลักษณ์ 

ส�ำหรับรุน่ HR008G

อุปกรณ์เสริม

ติดตั้งตวัแปลงหัวจับเข้ากับหัวจับดอกสว่านแบบไม่มีกุญแจ
ในระดับท่ีสามารถใส่สกรูขนาด 1/2"-20 ได้ จากนั้นจึงติดตั้ง
เข้ากับเครื่องมือ ส�ำหรับรายละเอียดการติดตั้งตวัแปลงเข้า
กับหัวจับ โปรดอ่านค�ำอธิบายการติดตั้งดอกสว่าน
► หมายเลข 50:   �1. หัวจับดอกสว่านแบบไม่มีกุญแจ 

2. ตวัแปลงหัวจับ

ส�ำหรับรุน่ HR009G

ใช้หัวจับดอกสว่านถอดเปลี่ยนเร็วเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 
ส�ำหรับรายละเอียดวิธีการติดตั้งหัวจับดอกสว่านถอดเปลี่ยน
เร็ว ดูท่ีค�ำแนะน�ำการเปลี่ยนหัวจับถอดเปลี่ยนเร็วส�ำหรับ 
SDS-พลัส
จับแหวนและหมุนปลอกทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือเปิดฟันของหัว
จับ วางดอกสว่านลงในหัวจับจนสุด จับแหวนให้แน่นแล้ว
หมุนปลอกตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันหัวจับให้แน่น
► หมายเลข 51:   �1. ปลอก 2. แหวน

เมื่อต้องการถอดดอกสว่าน ให้ยึดแหวนไว้และหมุนปลอก
ทวนเข็มนาฬิกา

การเจาะด้วยดอกสว่านแกนเพชร

ข้อสังเกต: หากท�ำการเจาะด้วยดอกสว่านแกนเพชรโดย
ใช้การท�ำงานแบบ “การหมุนพร้อมกระแทก”ดอกสว่าน
แกนเพชรอาจเสียหายได้

เมื่อท�ำการเจาะกระแทกด้วยดอกสว่านแกนเพชร ให้ตั้งปุ่ม
หมุนเปลี่ยนโหมดการท�ำงานไปท่ีต�ำแหน่ง  เพื่อใช้การ
ท�ำงาน “หมุนเท่านั้น”
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กระเปาะยางเป่าลม

อุปกรณ์เสริม

หลังการเจาะรู ใช้กระเปาะยางเป่าลมเพื่อเป่าฝุ่นออกจากรู
► หมายเลข 52

การใช้ชุดถ้วยดกัฝุน่

อุปกรณ์เสริม

ติดชุดถ้วยดักฝุ่นไว้กับเพดานเม่ือใช้งานเครื่องมือ
► หมายเลข 53

ข้อสังเกต: อย่าใช้ชุดถ้วยดักฝุ่นเมื่อเจาะเหล็กหรือวัสดุ
ท่ีมีลักษณะเดียวกัน เพราะอาจท�ำให้ชุดถ้วยดักฝุ่นเสีย
หาย เนื่องจากความร้อนของเศษเหล็กขนาดเล็กหรือวัสดุ
ท่ีมีลักษณะเดียวกัน

ข้อสังเกต: อย่าติดตั้งหรือถอดชุดถ้วยดักฝุ่นท่ีติดตั้ง
ดอกสว่านเข้าไปบนเครื่องมือ เนื่องจากอาจท�ำให้ชุดถ้วย
ดักฝุ่นเสียหาย และท�ำให้ผงฝุ่นรั่วได้

ฟังก์ชนัสัง่งานด้วยสญัญาณไร้สาย

คณุสามารถท�ำอะไรกบัฟังก์ชันสัง่งานด้วย
สญัญาณไร้สายนีไ้ด้บ้าง

ฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะท�ำให้คุณสามารถใช้
งานได้อย่างสะดวกสบายและสะอาดเรียบร้อย เม่ือเชื่อมต่อ
ท่ีดูดฝุ่นท่ีรองรับเข้ากับเครื่องมือ คุณจะสามารถท�ำให้ท่ีดูด
ฝุ่นท�ำงานได้อย่างอัตโนมัติตามการควบคุมด้วยสวิตช์ของ
เครื่องมือ
► หมายเลข 54

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย ให้เตรียมอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้:

•	 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย (อุปกรณ์เสริม)

•	 ท่ีดูดฝุ่นท่ีรองรับฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

ต่อไปนี้เป็นค�ำอธิบายการตั้งค่าฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณ
ไร้สายแบบย่อ ดูการด�ำเนินการอย่างละเอียดได้ในแต่ละส่วน

1.	 การติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

2.	 การบันทึกเครื่องมือส�ำหรับท่ีดูดฝุ่น

3.	 การเริ่มฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

การตดิตัง้อปุกรณ์รบัส่งสญัญาณไร้สาย

อุปกรณ์เสริม

ข้อควรระวัง: วางเครื่องมือบนพ้ืนผิวท่ีราบเรียบและ
ม่ันคงขณะท�ำการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

ข้อสังเกต: ท�ำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกท่ีติดอยู่บน
เครื่องมือก่อนติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย ฝุ่นและ
สิ่งสกปรกอาจท�ำให้เครื่องมือท�ำงานผิดปกติ หากเข้าไป
ในช่องเสียบของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

ข้อสังเกต: เพื่อป้องกันการท�ำงานผิดปกติท่ีเกิดจาก
ไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสกับวัสดุท่ีปล่อยไฟฟ้าสถิต เช่น ส่วน
ท่ีเป็นโลหะของเครื่องมือก่อนหยิบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
ไร้สาย

ข้อสังเกต: เมื่อท�ำการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้
สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายถูก
ใส่เข้าไปในทิศทางท่ีถูกต้องและปิดฝาปิดสนิทแล้ว

1.	 เปิดฝาปิดบนเครื่องมือดังท่ีแสดงในภาพ
► หมายเลข 55:   �1. ฝาปิด

2.	 ใส่อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเข้าไปในช่องเสียบ 
จากนั้นปิดฝาปิด

เมื่อใส่อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายแล้ว ให้จัดต�ำแหน่งให้
ส่วนท่ีย่ืนออกมาตรงกับส่วนท่ีถอยเข้าไปบนช่องเสียบ
► หมายเลข 56:   �1. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย 

2. ส่วนท่ีย่ืนออกมา 3. ฝาปิด 4. ส่วน
ท่ีถอยเข้าไป

เมื่อต้องการถอดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายออก ให้เปิด
ฝาปิดออกช้าๆ ขอเกี่ยวท่ีด้านหลังของฝาปิดจะยกอุปกรณ์
รับส่งสัญญาณไร้สายในขณะท่ีคุณดึงฝาปิดข้ึน
► หมายเลข 57:   �1. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย 2. ขอ

เกี่ยว 3. ฝาปิด

หลังจากถอดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายออกแล้ว ให้เก็บ
ไว้ในกล่องท่ีให้มาหรือในภาชนะท่ีปลอดไฟฟ้าสถิต

ข้อสังเกต: ใช้ขอเกี่ยวท่ีด้านหลังของฝาปิดเม่ือต้องการ
ถอดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเสมอ หากขอเกี่ยวไม่
เกี่ยวกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย ให้ปิดฝาปิดให้สนิท 
แล้วเปิดอีกครั้งช้าๆ
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การบันทึกเครือ่งมือส�ำหรบัท่ีดดูฝุน่

หมายเหตุ: ท่ีดูดฝุ่นของ Makita ท่ีรองรับฟังก์ชันสั่งงาน
ด้วยสัญญาณไร้สายจ�ำเป็นจะต้องมีการบันทึกเครื่องมือ

หมายเหตุ: ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับ
เครื่องมือให้เรียบร้อยก่อนเริ่มบันทึกเครื่องมือ

หมายเหตุ: ระหว่างการบันทึกเครื่องมือ อย่าดึงสวิตช์สั่ง
งานหรือเปิดสวิตช์ไฟบนท่ีดูดฝุ่น

หมายเหตุ: โปรดดูคู่มือการใช้งานท่ีดูดฝุ่นร่วมด้วย

หากคุณต้องการสั่งงานท่ีดูดฝุ่นตามการควบคุมด้วยสวิตช์
ของเครื่องมือ ให้บันทึกเครื่องมือให้เสร็จสิ้นก่อน

1.	 ติดตั้งแบตเตอรี่เข้ากับท่ีดูดฝุ่นและเครื่องมือ

2.	 ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นเป็น “AUTO”
► หมายเลข 58:   �1. สวิตช์เตรียมพร้อม

3.	 กดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนท่ีดูดฝุ่นค้างไว้
ประมาณ 3 วินาที จนกระท่ังดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สายกะพริบเป็นสีเขียว จากนั้นกดปุ่มสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สายบนเครื่องมือในลักษณะเดียวกัน
► หมายเลข 59:   �1. ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย 

2. ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สาย

หากท่ีดูดฝุ่นและเครื่องมือเช่ือมต่อกันเรียบร้อยแล้ว ดวงไฟ
แสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะสว่างเป็นสีเขียวเป็น
เวลา 2 วินาที และจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า

หมายเหตุ: ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย
จะกะพริบเป็นสีเขียวหลังผ่านไป 20 วินาที กดปุ่มสั่งงาน
ด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือในขณะท่ีดวงไฟแสดง
การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนท่ีดูดฝุ่นก�ำลังกะพริบ
อยู่ หากดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไม่
กะพริบเป็นสีเขียว ให้ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายสัก
ครู่ และกดลงไปอีกครั้ง

หมายเหตุ: เม่ือต้องการด�ำเนินการบันทึกเครื่องมือสอง
เครื่องข้ึนไปส�ำหรับท่ีดูดฝุ่นเครื่องเดียว ให้บันทึกเครื่อง
มือทีละเครื่อง

การเร่ิมฟังก์ชันสัง่งานด้วยสญัญาณไร้สาย

หมายเหตุ: บันทึกเครื่องมือส�ำหรับท่ีดูดฝุ่นให้เสร็จสิ้น
ก่อนการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย

หมายเหตุ: โปรดดูคู่มือการใช้งานท่ีดูดฝุ่นร่วมด้วย

หลังจากบันทึกเครื่องมือเข้ากับท่ีดูดฝุ่นแล้ว ท่ีดูดฝุ่นจะ
ท�ำงานตามการควบคุมด้วยสวิตช์ของเครื่องมือโดยอัตโนมัติ

1.	 ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายเข้ากับเครื่องมือ

2.	 เช่ือมต่อท่อของท่ีดูดฝุ่นเข้ากับเครื่องมือ
► หมายเลข 60

3.	 ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นเป็น “AUTO”
► หมายเลข 61:   �1. สวิตช์เตรียมพร้อม

4.	 ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือไว้สักครู่ 
ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะกะพริบเป็นสี
ฟ้า
► หมายเลข 62:   �1. ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย 

2. ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สาย

5.	 เปิดเครื่องมือ ตรวจสอบว่าท่ีดูดฝุ่นท�ำงานในขณะท่ี
เครื่องมือก�ำลังท�ำงานอยู่หรือไม่

การหยุดการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของท่ีดูดฝุ่นให้ดัน
ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือ

หมายเหตุ: ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย
บนเครื่องมือจะหยุดกะพริบเป็นสีฟ้าเม่ือไม่มีการใช้งาน
เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ในกรณีนี้ให้ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ี
ดูดฝุ่นไปท่ี “AUTO” จากนั้นดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้
สายบนเครื่องมืออีกครั้ง

หมายเหตุ: ท่ีดูดฝุ่นจะเริ่ม/หยุดท�ำงานล่าช้าเล็กน้อย ใน
ขณะท่ีท่ีดูดฝุ่นตรวจจับการควบคุมด้วยสวิตช์ของเครื่อง
มือจะมีความล่าช้าเกิดข้ึนเล็กน้อย

หมายเหตุ: ระยะเวลาการส่งสัญญาณของอุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณไร้สายอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสถานท่ีและ
สภาวะแวดล้อม

หมายเหตุ: เม่ือลงทะเบียนเครื่องมือสองเครื่องข้ึนไปกับ
ท่ีดูดฝุ่นหนึ่งเครื่อง ท่ีดูดฝุ่นอาจเริ่มท�ำงานแม้ว่าคุณจะ
ไม่ได้เปิดเครื่องมือของคุณ เนื่องจากผู้ใช้อีกคนก�ำลังใช้
ฟังก์ชันการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย
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ค�ำอธบิายสถานะดวงไฟแสดงการสัง่งานด้วยสญัญาณไร้สาย

► หมายเลข 63:   �1. ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สาย

ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะแสดงสถานะของฟังก์ชันสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย ดูความหมายของสถานะ
ดวงไฟได้ท่ีตารางด้านล่าง

สถานะ ดวงไฟแสดงการสัง่งานด้วยสญัญาณไร้สาย ค�ำอธบิาย

สี  
สว่าง

 
กะพรบิ

ระยะเวลา

เตรียม
พร้อม

สีฟ้า 2 ช่ัวโมง สามารถใช้การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของท่ีดูดฝุ่นได้ ดวงไฟ
จะดับลงอัตโนมัติเม่ือไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง

เมื่อเครื่อง
มือก�ำลัง
ท�ำงาน

สามารถใช้การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของท่ีดูดฝุ่นได้และ
เครื่องมือก�ำลังท�ำงานอยู่

การบันทึก
เครื่องมือ

สีเขียว 20 วินาที พร้อมส�ำหรับการบันทึกเครื่องมือ รอการบันทึกโดยท่ีดูดฝุ่น

2 วินาที การบันทึกเครื่องมือเสร็จสิ้นแล้ว ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สายจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า

การยกเลิก
การบันทึก
เครื่องมือ

สีแดง 20 วินาที พร้อมส�ำหรับการยกเลิกการบันทึกเครื่องมือ รอการยกเลิกโดยท่ี
ดูดฝุ่น

2 วินาที การยกเลิกการบันทึกเครื่องมือเสร็จสิ้นแล้ว ดวงไฟแสดงการสั่ง
งานด้วยสัญญาณไร้สายจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า

อื่นๆ สีแดง 3 วินาที ไฟฟ้าจะถูกจ่ายไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายและฟังก์ชันสั่ง
งานด้วยสัญญาณไร้สายจะเริ่มท�ำงาน

ดับ - - การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของท่ีดูดฝุ่นจะหยุดท�ำงาน

การยกเลกิการบันทึกเครือ่งมอืส�ำหรับท่ีดดูฝุน่

เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึกเครื่องมือส�ำหรับท่ีดูดฝุ่น ให้
ด�ำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้

1.	 ติดตั้งแบตเตอรี่เข้ากับท่ีดูดฝุ่นและเครื่องมือ

2.	 ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นเป็น “AUTO”
► หมายเลข 64:   �1. สวิตช์เตรียมพร้อม

3.	 กดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนท่ีดูดฝุ่นค้างไว้
ประมาณ 6 วินาที ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้
สายจะกะพริบเป็นสีเขียว จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หลัง
จากนั้นให้กดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือใน
ลักษณะเดียวกัน
► หมายเลข 65:   �1. ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สาย 

2. ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สาย

หากด�ำเนินการยกเลิกเสร็จสิ้นแล้ว ดวงไฟแสดงการสั่งงาน
ด้วยสัญญาณไร้สายจะสว่างข้ึนเป็นสีแดงประมาณ 2 วินาที 
และจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า

หมายเหตุ: ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายจะ
หยุดกะพริบเป็นสีแดงหลังผ่านไป 20 วินาที กดปุ่มสั่งงาน
ด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือในขณะท่ีดวงไฟแสดง
การสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนท่ีดูดฝุ่นก�ำลังกะพริบ
อยู่ หากดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไม่
กะพริบเป็นสีแดง ให้ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายสัก
ครู่ แล้วกดลงอีกครั้ง
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การแก้ไขปัญหาส�ำหรบัฟังก์ชันสัง่งานด้วยสญัญาณไร้สาย

ก่อนน�ำไปซ่อม ให้ท�ำการตรวจสอบด้วยตวัเองก่อน หากพบปัญหาท่ีไม่มีอธิบายในคู่มือการใช้งาน อย่าพยายามถอดแยก
เครื่องมือ แต่ให้น�ำไปซ่อมท่ีศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita และใช้ช้ินส่วนอะไหล่ของ Makita

สภาวะความผดิปกติ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ (การท�ำงานผดิปกต)ิ การแก้ไข

ดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณ
ไร้สายไม่สว่าง/กะพริบ

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติด
ตั้งลงในเครื่องมือ 
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติด
ตั้งลงในเครื่องมืออย่างถูกต้อง

ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายให้ถูกต้อง

ข้ัวต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
และ/หรือช่องเสียบสกปรก

ค่อยๆ เช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกบนข้ัวต่อของอุปกรณ์รับ
ส่งสัญญาณไร้สายและท�ำความสะอาดช่องเสียบ

ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่อง
มือยังไม่ถูกดันเข้าไป

ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่องมือไว้
สักครู่

สวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นไม่ได้ถูก
ตั้งเป็น “AUTO”

ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นเป็น “AUTO”

ไม่มีการจ่ายไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องมือและท่ีดูดฝุ่น

ไม่สามารถเสร็จสิ้นการบันทึกเครื่อง
มือ / การยกเลิกการบันทึกเครื่องมือ
ได้ส�ำเร็จ

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติด
ตั้งลงในเครื่องมือ 
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติด
ตั้งลงในเครื่องมืออย่างถูกต้อง

ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายให้ถูกต้อง

ข้ัวต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
และ/หรือช่องเสียบสกปรก

ค่อยๆ เช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกบนข้ัวต่อของอุปกรณ์รับ
ส่งสัญญาณไร้สายและท�ำความสะอาดช่องเสียบ

สวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นไม่ได้ถูก
ตั้งเป็น “AUTO”

ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นเป็น “AUTO”

ไม่มีการจ่ายไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องมือและท่ีดูดฝุ่น

การท�ำงานไม่ถูกต้อง ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไว้สักครู่ จากนั้น
ด�ำเนินการข้ันตอนการบันทึก/การยกเลิกเครื่องมือ
อีกครั้ง

เครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นอยู่ห่างจากกัน 
(เกินช่วงระยะการส่งสัญญาณ)

น�ำเครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นเข้ามาไว้ใกล้กันมาก
ข้ึน ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดคือประมาณ 10 m 
อย่างไรก็ตามอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสภาวะ
แวดล้อม

ก่อนเสร็จสิ้นการลงทะเบียน/ยกเลิก
เครื่องมือ 
- สวิตช์ของเครื่องมือเปิดอยู่ หรือ  
- ปุ่มไฟหลักบนท่ีดูดฝุ่นเปิดอยู่

ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไว้สักครู่ จากนั้น
ด�ำเนินการข้ันตอนการบันทึก/การยกเลิกเครื่องมือ
อีกครั้ง

ข้ันตอนการบันทึกเครื่องมือส�ำหรับ
เครื่องมือหรือท่ีดูดฝุ่นยังไม่เสร็จสิ้น

ด�ำเนินการตามข้ันตอนการบันทึกเครื่องมือส�ำหรับ
ท้ังเครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นในช่วงเวลาเดียวกัน

การรบกวนจากคลื่นวิทยุของเครื่องใช้
อ่ืนๆ ซ่ึงท�ำให้เกิดคลื่นวิทยุความถี่สูง

น�ำเครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นออกห่างจากเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น อุปกรณ์ Wi-Fi และเตาอบไมโครเวฟ
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สภาวะความผดิปกติ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ (การท�ำงานผดิปกต)ิ การแก้ไข

ท่ีดูดฝุ่นไม่ท�ำงานตามการควบคุม
ด้วยสวิตช์ของเครื่องมือ

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติด
ตั้งลงในเครื่องมือ 
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายไม่ถูกติด
ตั้งลงในเครื่องมืออย่างถูกต้อง

ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายให้ถูกต้อง

ข้ัวต่อของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย
และ/หรือช่องเสียบสกปรก

ค่อยๆ เช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกบนข้ัวต่อของอุปกรณ์รับ
ส่งสัญญาณไร้สายและท�ำความสะอาดช่องเสียบ

ปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายบนเครื่อง
มือยังไม่ถูกดันเข้าไป

ดันปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายไว้สักครู่ และตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าดวงไฟแสดงการสั่งงานด้วยสัญญาณ
ไร้สายกะพริบเป็นสีฟ้า

สวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นไม่ได้ถูก
ตั้งเป็น “AUTO”

ตั้งสวิตช์เตรียมพร้อมบนท่ีดูดฝุ่นเป็น “AUTO”

มีเครื่องมือท่ีบันทึกเข้ากับท่ีดูดฝุ่น
มากกว่า 10 เครื่อง

ด�ำเนินการบันทึกเครื่องมืออีกครั้ง 
หากมีเครื่องมือท่ีบันทึกเข้ากับท่ีดูดฝุ่นมากกว่า  
10 เครื่อง เครื่องมือท่ีบันทึกเครื่องแรกสุดจะถูก
ยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ

ท่ีดูดฝุ่นลบการบันทึกเครื่องมือท้ังหมด ด�ำเนินการบันทึกเครื่องมืออีกครั้ง

ไม่มีการจ่ายไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องมือและท่ีดูดฝุ่น

เครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นอยู่ห่างจากกัน 
(เกินช่วงระยะการส่งสัญญาณ)

น�ำเครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นเข้ามาไว้ใกล้กันมาก
ข้ึน ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดคือประมาณ 10 m 
อย่างไรก็ตามอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสภาวะ
แวดล้อม

การรบกวนจากคลื่นวิทยุของเครื่องใช้
อ่ืนๆ ซ่ึงท�ำให้เกิดคลื่นวิทยุความถี่สูง

น�ำเครื่องมือและท่ีดูดฝุ่นออกห่างจากเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น อุปกรณ์ Wi-Fi และเตาอบไมโครเวฟ

ท่ีดูดฝุ่นท�ำงานในขณะท่ีเครื่องมือไม่
ได้ก�ำลังท�ำงานอยู่

ผู้ใช้คนอื่นก�ำลังใช้การสั่งงานด้วย
สัญญาณไร้สายของท่ีดูดฝุ่นจากเครื่อง
มือของพวกเขาอยู่

ปิดปุ่มสั่งงานด้วยสัญญาณไร้สายของเครื่องมืออ่ืนๆ 
หรือยกเลิกการบันทึกเครื่องมือของเครื่องมืออ่ืน

การบ�ำรงุรกัษา

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง
มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนท�ำการตรวจสอบหรือ
บ�ำรุงรักษา

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�ำ้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้
ศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita เป็น
ผู้ด�ำเนินการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาและท�ำการปรับตั้งอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ



อุปกรณ์เสรมิ

ข้อควรระวัง: ขอแนะน�ำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือ 
การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความ
เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อ
พ่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 ดอกสว่านหัวคาร์ไบด์ (ดอกสว่านหัวคาร์ไบด์ 
SDS-พลัส)

•	 แกนดอกสว่าน

•	 ดอกสกัดปากแหลม

•	 ดอกสว่านแกนเพชร

•	 ดอกสกัดปากแบน

•	 ดอกสกัดแบนใหญ่

•	 ดอกสกัดเซาะร่อง

•	 ชุดหัวจับดอกสว่าน (ตวัแปลงหัวจับ / หัวจับดอก
สว่าน)

•	 จาระบีดอกสว่าน

•	 เกจวัดความลึก

•	 กระเปาะยางเป่าลม

•	 ถ้วยดักฝุ่น

•	 ชุดถ้วยดักฝุ่น
ปลอกรอง (ส�ำหรับ HR008G)

•	 ชุดขอเกี่ยว

•	 ชุดกล่องเก็บฝุ่น

•	 ชุดตวักรอง

•	 ข้อต่อ

•	 ระบบดักฝุ่น

•	 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

•	 แว่นตานิรภัย

•	 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com
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